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1 Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Long Hải Nha Trang
Lô 131 Khu tái định cư A, Thôn Thủy Tú, phường 

Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

2 Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Đại Việt Khánh Hòa
17A Tản Đà, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

3 Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Chơn Long Đội 1 Thôn Suối Cát, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

4 Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ 24
Số 36 Hoàng Cầm, KĐT Vĩnh Điềm Trung, phường 

Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

5 Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ - Vệ sỹ An ninh Toàn Cầu
BT13-12, Đường số 6, KĐT mới Phước Long, 

phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

6 Công ty TNHH Dịch vụ an ninh bảo vệ - Vệ sĩ Vũ Vương
NV 13-17 đường Kha Vạn Cân, KĐTM Phước 

Long, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

7 Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Thiên Hoàng Việt Nam
89/7 Phong Châu, Tổ 1 Phước An Nam, phường 

Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

8 Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Tâm An Nha Trang
Lô STH 20-22 Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong 2, 

phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

9 Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ Khánh Hòa 24H
96 Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

10
Chi nhánh tại Khánh Hòa - Công ty Cổ phần kinh doanh Dịch vụ 

bảo vệ Đông Nam Á - Việt Nam

Số 2H (Tầng trệt), chung cư CT7A, KĐT Vĩnh Điềm 

Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

11 Công ty TNHH An Ninh Vinh Quang NT
41 Bùi Phùng, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

12
Cơ sở khắc dấu CAT - Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH giải 

pháp kế toán thuế CAT

67 Lê Hiến Mai, phường Nam Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

13 Hộ kinh doanh Hoa Khôi 2
58 Thái Nguyên, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

14 Hộ kinh doanh Hiệu giày ABC
215 Thống Nhất, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

15 Công ty cổ phần tập đoàn 34 (Căn hộ cho thuê Hoàng Sa 3) Thôn Thủy Triều, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

16 Công ty cổ phần Ponaga (Khu Du lịch trăm trứng)
Thôn Phước Trung, phường Nam Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

17 Công ty cổ phần Hoàn Cầu Resort Vịnh Kim Cương
Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thôn Phước Hạ, phường 

Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

18 Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang
Thôn Phước Hạ, phường Nam Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

19 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đại Phát Nha Trang
475 đường 23/10, phường Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

20 Công ty TNHH bảo vệ An Ninh Nhất Nha Trang
449/1 đường 23 tháng 10, phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

21 Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa Mỏ đá Dốc Sạn, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

22 Công ty TNHH vật liệu xây dựng Tiến Lộc
Tổ dân phố Giải Phóng, phường Ba Ngòi, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

23 Công ty cổ phần xây dựng công trình Tân Cảng
Mỏ đá Hòn Rồng, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

24 Doanh nghiệp tư nhân Tiên Long (Khách sạn Hồng Hà)
64 (số cũ 28-30) Thái Nguyên, phường Tây Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

25 Hộ kinh doanh Trần Võ Linh Thoa (Nhà nghỉ Ngọc Tâm) Thôn Bình An, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

26
Hộ kinh doanh Tôm Hùm Palace Lobster (Nhà nghỉ Tôm Hùm 

Palace Lobster)

Thôn Bình Ba Tây, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh 

Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

27 Hộ kinh doanh quán Bãi Nồm (Nhà trọ Bãi Nồm)
Thôn Bình Ba Tây, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh 

Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

28 Hộ kinh doanh Long Hương
Thôn Bình Ba Tây, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh 

Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

(từ ngày 15/6/2026 đến ngày 14/9/2026)
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29 HỘ KINH DOANH THẨM MỸ BÁC SỸ DŨNG NHA TRANG
170 Trần Quý Cáp, phường Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

30
Hộ kinh doanh Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ BS.Bùi Minh 

Đức

82 đường A1 khu Vĩnh Điềm Trung, phường Tây 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

31 Công ty cổ phần Casa Mia Ninh Thuận
Bãi Kinh, thôn Vĩnh Hy, xã Công Hải, tỉnh Khánh 

Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

32 Công ty CP xây dựng và khai thác đá Cô Lô (Mỏ đá Cô Lô 2) Thôn Suối Vang, xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

33 Hộ kinh doanh Phạm Văn Thành
02 Tôn Thất Tùng, TDP Lộc Hải, phường Cam 

Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

34
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LƯU TRÚ TUẤN 

NGỌC

27 Lương Thế Vinh, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

35 CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN TOURISM
729 Lương Định Của, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

36 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ CAM RANH
Lô D2C – Khu 1 – Khu Du lịch Bắc bán đảo Cam 

Ranh, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

37 Công ty TNHH Tâm Việt Mỏ đá Hòn Chuông 4, Diên Thọ
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

38 Công ty cổ phần Phú Tài Mỏ đá Hòn Chuông, Diên Thọ
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

39 Công ty TNHH Bách Việt Mỏ đá Suối Tiên, Diên Thọ
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

40 Công ty TNHH Hiển Vinh Mỏ đá Bắc Hòn Ngang, Diên Điền
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

41 Chi nhánh Nha Trang - Công ty cổ phần VL & XD Việt Hưng Phát Mỏ đá Đông Núi Hòn Ngang, Diên Điền
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

42 Công ty cổ phần Á Châu Mỏ đá Hòn Ngang, Diên Thọ, 
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

43 Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Khánh Hòa Mỏ đá Tây Hòn Ngang, Diên Lâm
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

44 Công ty cổ phần vật tư thiết bị và xây dựng giao thông Khánh Hòa Mỏ đá Nam Hòn Ngang, Diên Điền
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

45 Công ty cổ phần Xây dựng và Kiểm định Thành Phát Đảo Hòn Tre, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

46 Công ty TNHH Minh Đức NT Đảo Hòn Tre, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

47 Công ty cổ phần Hạ Tầng 79 Đảo Hòn Tre, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

48 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng tổng hợp Tấn Phát
Dự án từ Quốc lộ 27C đến ĐT656 Khánh Hoà kết 

nối Lâm Đồng

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

49 Công ty TNHH Xây dựng Đông Thuận An Hồ chứa nước Sơn Trung, xã Khánh Sơn
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

50 Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Đại An Khánh Hòa 10 Yết Kiêu, phường Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

51 Hộ kinh doanh Hoá Lộc 39/24/2A đường 2/4, Nha Trang, 
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

52 Khách sạn CKD 09 đường Lê Lợi, Nha Trang

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

PCCC

Trực tiếp  PC06, PC07

53 Khách sạn GEM 181+183+185 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nha Trang

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

PCCC

Trực tiếp  PC06, PC07

54 Nhà Khách 378 48 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

55 Khách sạn TND 07 Lê Lợi, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06

56 Khách sạn Em Ơi 60 Phan Chu Trinh, Nha Trang

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

PCCC

Trực tiếp  PC06, PC07 Sở Xây dựng

57 Khách sạn Areca 10 Phương Câu, Nha Trang

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT

PCCC

Trực tiếp  PC06, PC07 Sở Xây dựng

58 HKD The World Master 03 Hàn Thuyên + 11 Lê Lợi, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

59 Khách sạn ÁNH SÁNG (THE LIGHT) 86 Trần Phú, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

60 Khách sạn RIGEL 86/4 Trần Phú - Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

61 Khách sạn SIGNATURE 86A1 Trần Phú -  Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

62 Khách sạn SOHO 90-92 Trần Phú- Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0



63 Khách sạn AN VISTA 96/12-14 Trần Phú, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

64 Khách sạn KIM THÀNH BOUTIQUE 96B1/15 Trần Phú - Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

65 Khách sạn BEGONIA ( KS DB ) 96A/6/13-14 Trần Phú - Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

66 Khách sạn MAJESTIC PREMIUM 96B5 Trần Phú - Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

67 Khách sạn PARIS NHA TRANG 96B/1/6 Trần Phú, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

68 Khách sạn RED SUN Lô 19+20+21 TTXL hẻm 96 Trần Phú - Nha Trang 
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

69 Khách sạn SEN VÀNG 96B4 Trần Phú- Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

70 Khách sạn SOCHI 96B/5/9 Trần Phú - Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

71 Khách sạn SUNNY (ÁNH NẮNG) 96/2 Trần Phú- Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

72 Khách sạn BALCONY 98B/13 Trần Phú -  Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

73 Khách sạn LAVENDER 98C/4 Trần Phú,  Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

74 Khách sạn MERITON 98B/7 Trần Phú - Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

75 Khách sạn REGALIA 98B/9 Trần Phú - Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

76 Khách sạn SEA PEARL (THANH THANH) 98A Trần Phú-  Lộc Thọ
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

77 Khách sạn EMERALD BAY 100/8C/T25 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

78 Khách sạn MASOVA (Công ty TNHH Du lịch Bình Trang) 100/8A+100/9A Trần Phú - Lộc Thọ
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

79 Khách sạn MELISA 100A2 -100A3 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

80 Khách sạn PAVILLON BOUTIQUE 100/B/10 Trần Phú, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

81 Khách sạn SIREN 100/C1 Trần Phú - Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT; PCCC
Trực tiếp  PC06, PC07 Sở Xây dựng

82 Khách sạn SUN KISS 100/8C-100/C9 Trần Phú - Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

83 Khách sạn MERPERLE BEACH 88A Trần Phú - Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

84 Khách sạn AVARI (Công ty CP Đầu tư TM & DL Anh Anh) số 10 Hoàng Diệu, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp  PC06 0

85 Khách sạn Thanh Tâm Tổ 3, khóm Vĩnh Nguyên, phường Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT; PCCC
Trực tiếp PC06, PC07 UBND phường Nha Trang

86 Khách sạn THANH BÌNH 84 Trần Phú - Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

87 Khách sạn GLORY (VINH QUANG) 84 Trần Phú, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

88 Khách sạn ADAMAD 20A Trần Quang Khải, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

89 Khách sạn AGNES (HEMEES) 19 Biệt Thự - Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

90 Khách sạn ALANA NHA TRANG BEACH 07 Trần Quang Khải - Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

91 Khách sạn ALE NHA TRANG 127/10 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT; PCCC
Trực tiếp PC06; PC07 Sở Xây dựng

92 Khách sạn APUS 95/9 Hùng Vương, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

93 Khách sạn ARIANA 17/2 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

94 Khách sạn ASIA PARADISE 06 Biệt Thự - Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT; PCCC
Trực tiếp PC06 Sở Xây dựng

95 Khách sạn ATLANTIC NHA TRANG 17/11A Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT; PCCC
Trực tiếp PC06, PC07 Sở Xây dựng

96 Khách sạn AZURA 4/3 Trần Quang Khải - Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

97 Khách sạn BIDV 21 Hùng Vương - Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

98 Khách sạn BN BOUTIQUE NHA TRANG (BN) 17/15 Nguyễn thị Minh Khai, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0



99 Khách sạn BONJOUR NHA TRANG HOTEL 17/2 ABC Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

100 Khách sạn DECEMBER 3/3 Trần Quang Khải, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

101 Khách sạn DTX 3A Quân Trấn,  Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

102 Khách sạn ĐÔNG PHƯƠNG 251 - 253 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT; PCCC
Trực tiếp PC06, PC07 Sở Xây dựng

103 Khách sạn EDELE 61 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT; PCCC
Trực tiếp PC06, PC07 Sở Xây dựng

104 Khách sạn ELL LOUNGE & SPA 114 Hùng Vương - Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

105 Khách sạn ERICA 17 Biệt Thự, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

106 Khách sạn GALINA 05 Hùng Vương, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

107 Khách sạn GALLIOT 61 A đường Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT; PCCC
Trực tiếp PC06, PC07 Sở Xây dựng

108 Khách sạn GOSIA 116 Hùng Vương, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT; PCCC
Trực tiếp PC06, PC07 Sở Xây dựng

109 Khách sạn GRAND TOURANE 23 Hùng Vương, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

110 Khách sạn GREEN BEACH 1/32 Trần Quang Khải, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

111 Khách sạn GREEN WORLD NHA TRANG 44 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

112 HAPPY STAR (HKD NHÀ TRỌ) 132/40 Hùng Vương, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

113 Hộ kinh doanh Chiic House 8 31/4C + 31/C5 Biệt Thự, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

114 Khách sạn IBIS STYLE 86 Hùng Vương, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

115 Khách sạn Amber 38-38A Biệt Thự, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

116 Khách sạn Aries (HKD Minh Trang HT) Hẻm 71/10 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

117 Khách sạn Daisy Flower 79 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

118 Khách sạn Maple Leaf 120/39 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT, PCCC
Trực tiếp PC06, PC07 Sở Xây dựng

119 Khách sạn Royal HPM 34/8A Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

120 Khách sạn The Summer 34C-D Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT; PCCC
Trực tiếp PC06, PC07 Sở Xây dựng

121 Khách sạn và căn hộ Virgo 39-41 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

122 Khách sạn LIBERTY CENTRAL NHA TRANG 09 Biệt Thự, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

123 Khách sạn MAPLE HOTEL & APARTMENT 04 Tôn Đản, Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

124 Khách sạn MARIS 27,29,31,33 Trần Quang Khải - Nha Trang
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

125 Doanh nghiệp tư nhân Thanh Danh Mỏ đá Hòn Ngang, Diên Sơn
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

126 Công ty cổ phần chế biến gỗ Việt Đức Mỏ đá Suối Tiên, 
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

127 Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận đường Yên Ninh, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

128
Công ty TNHH Khách sạn Mimosa Ninh Thuận - Khách sạn 

Mimosa 8

Khu A8 đường Đầm Nại, phường Ninh Chử, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

129 Công ty TNHH Minh Hoàng Anh đường Yên Ninh, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

130 Công ty Cổ phần du lịch Sài Gòn Ninh Chữ
Số 19 An Dương Vương, phường Ninh Chử, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

131 Công ty TNHH TM - DV & DL Phúc Thuận thảo
số 220 đường Yên Ninh, phường Ninh Chử, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

trùng stt03 phụ lục 2, 

Kế hoạch kiểm tra của 

Sở VHTTDL và Sở Y 

tế

132
Công ty Cổ phần Đầu tư  và Xây dựng Hoàng Nhân - Địa điểm 

kinh doanh: Trạm dừng nghỉ Hoàng Nhân

Tổ dân phố Tân Sơn 1, phường Ninh Chử, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

133 Địa điểm kinh doanh Bác Ái - Công ty Cổ phần SCI E&C Thôn Ma Ty, xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0



134
Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 319 miền 

Nam 
Mỏ Mavieck, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

135
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ bảo vệ Hoàng Sơn Long 

Ninh Thuận
Số 62 Lê Duẩn, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

136
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ bảo vệ và Đầu tư Bảo An 

Ninh Thuận
thôn Quán Thẻ 3, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

137 Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Tống Gia
số 86/136 Trường Chinh, phường Ninh Chử, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

138 Công ty Cổ phần xây dựng An Khánh Ninh Thuận
Thôn Tam Lang Phước Lập, xã Thuận Nam, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

139 Chi nhánh Công ty TNHH An Cường tại Ninh Thuận Mỏ đá Núi Đất, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06, CAX Thuận Nam 0

140 Công ty Cổ phần Evnic Ninh Thuận
mỏ đá núi Chà Bang, Thôn Tam Lang Phước Lập, xã 

Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

141 Công ty Cổ phần Hoàng Linh Thôn Tam Lang Phước Lập
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

142 Công ty TNHH Đá Hoá An 1
Mỏ đá Đông Nam núi Ông Ngài, xã Thuận Bắc, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

143 Công ty Cổ phần xây dựng Công trình giao thông 677 Mỏ đá Hòn Giài, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

144 Công ty Cổ phần xây dựng Ninh Thuận Mỏ đá Hòn Giài, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

145 Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Lộc
Mỏ đá Núi Đất, thôn Bỉnh Nghĩa, xã Ninh Hải, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

146
Văn phòng - Địa điểm kinh doanh - Công ty cổ phần NCS - Núi 

Ngỗng
Thôn Núi Ngỗng, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

147
Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương 

mại và Dịch vụ Trường Thịnh Phát
thôn Tà Nôi, xã Anh Dũng, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

148 CÔNG TY CP DVBV NINH THUẬN
52/9 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đông Hải, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

149
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐỨC 

TRƯỜNG

Số 112 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đông Hải, 

tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

150 CÔNG TY TNHH KS MINH QUANG Đường 16/4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

151 LONG THUẬN RESORT (KARAOKE,MASSAGE)
Số 01, đường Yên Ninh, phường Đông Hải, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

152 CÔNG TY TNHH HOTEL HOÀNG DŨNG
Số 360, đường 16/4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh 

Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

153 CÔNG TY TNHH TÂN LỘC - GREEN HOTEL 118 Đường 16/4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

154 CÔNG TY CP KS HACOM CN NINH THUẬN GALAXY 1
TM 13-39 và TM 13-40, KĐT biển Bình Sơn, 

phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

155
CÔNG TY TNHH TM & DV DL TOÀN PHƯƠNG - KS CHÂU 

THÀNH
Đường 16/4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

156 CÔNG TY TNHH HOTEL ĐÔNG NAM
Lô H1, H2, H3 Võ Giới Sơn, phường Đông Hải, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

157
CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NAM 

TRUNG BỘ - KS SÀI GÒN - PHAN RANG
TDP 6, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

158
CN CÔNG TY TNHH KDL HOÀN MỸ - HOÀN MỸ RESORT 

(LƯU TRÚ)
Đường Yên Ninh, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

159
CÔNG TY TNHH TM DV KS PHÚC HÒA – KHÁCH SẠN JAP 

KARO

Lô TM 33.19-20 Đặng Quang Cầm, phường Đông 

Hải, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

160
CÔNG TY TNHH TMDV VÀ DU LỊCH PTM (TOKYO 

HOTEL)

khu đô thị biển Bình Sơn, đường Yên Ninh, phường 

Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

161 HỘ KINH DOANH KHÁCH SẠN MỸ UYÊN TDP 6, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

162
CN CÔNG TY TNHH KDL HOÀN MỸ - KDL HÒN CÒ CÀ 

NÁ (LƯU TRÚ - MASSAGE)
QL1A, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

163 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH QUỐC TẾ NINH THUẬN Đường 16/4/ phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

164 CÔNG TY TNHH HOÀNG KHANG PHAN RANG
Mỏ đá Đông Nam núi Đá Giăng, xã Cà Ná, tỉnh 

Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

165 CÔNG TY CP GIAO THÔNG NINH THUẬN Mỏ đá Tây Nam Lạc Tiến, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

166
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AN CƯỜNG TẠI NINH 

THUẬN - CÀ NÁ
Mỏ đá Tây Nam Lạc Tiến, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

167 CÔNG TY TNHH MTV SÔNG TRÀ Mỏ đá núi Đá Giăng, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

168 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MỎ VIỆT - TRUNG Mỏ đá Lạc Tiến, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

169
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH ANH 

HOÀNG HUY
Thương Diêm 2, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0



170

DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI TỪ CAO TỐC BẮC - NAM VỚI QUỐC 

LỘ 1 VÀ CẢNG BIỂN TỔNG HỢP CÀ NÁ TRỰC THUỘC 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SƠN 

LONG THUẬN

Lạc Tân 1, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

171
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG TRÍ NAM LONG
Thương Diêm 2, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

172

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH 

PHÁT - CÀ NÁ

Lạc Tân 1, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

173 THẨM MỸ VIỆN LỆ THANH
295-297 Thống Nhất, phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa 

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

174 CÔNG TY TNHH DVBV LONG SƠN HẢI Số 99 Hòa Bình, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa 
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

175 CÔNG TY TNHH MTV MINH TÚ SECURITY
49/7 Ngô Gia Tự, phường Phan Rang, tỉnh Khánh 

Hòa 

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

176 CÔNG TY TNHH DVBV NAM ĐÔ Lô TM 22-75 Khu K1
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

177 CÔNG TY TNHH DVBV TRƯỜNG QUÂN
63 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa 

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

178 CÔNG TY TNHH MTV DVBV SONG LÂN
Số 26/25/03 đường 21/8, phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa 

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

179 CÔNG TY TNHH BVBV ĐÌNH GIANG 18 Phạm Hùng, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa 
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

180 CÔNG TY TNHH TM&DV TTM - KHÁCH SẠN DEVESUN
đường Hoàng Diệu, phường Phan Rang, tỉnh Khánh 

Hòa 

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

181
Địa điểm kinh doanh Floréa Hotel trực thuộc Công ty TNHH 

MTV Nông nghiệp Tổng hợp Nguyên 

số 186 Ngô Gia Tự, phường Phan Rang, tỉnh Khánh 

Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

182
Công ty TNHH TM Khai Thác Khoáng Sản và Xây dựng Trân 

Trân
Mỏ đá Mavieck 4, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

183
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH LŨNG LÔ BÁC ÁI

Dự án thủy điện tích năng Bác Ái, thôn Ma Ty, xã 

Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

184 CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10 - XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 10.2
Dự án thủy điện tích năng Bác Ái, thôn Ma Ty, xã 

Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

185
Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - Địa điểm kinh doanh 

Trường Sơn Bác Ái

Dự án thủy điện tích năng Bác Ái, thôn Ma Ty, xã 

Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

186
Công ty xây dựng 47 - Công trường Bác Ái tại xã Bác Ái Tây, tỉnh 

Khánh hòa

Dự án thủy điện tích năng Bác Ái, thôn Ma Ty, xã 

Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện về ANTT
Trực tiếp PC06 0

187 Nhà máy Điện Mặt trời Miền Trung Xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công Thương

188 Chung cư CT7 Vĩnh Điềm Trung
KĐT Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

189 Chung cư CT2 Vĩnh Điềm Trung
Đường 19/5 KĐT Vĩnh Điềm Trung, phường Tây 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

190 Tổng kho và phân xưởng cơ điện thí nghiệm
Cụm CN Diên Phú – VCN, xã Diên Điền, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

191 Diamond Bay Resort và Spa Phước Hạ, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Nam Nha 

Trang

192
Trụ sở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi 

nhánh Khánh Hòa
2 Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

193 Khách sạn Libra 4 Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

194 Khách sạn Mường Thanh Grand Nha Trang
6 Dương Hiến Quyền, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

195

Nhà máy điện mặt trời Trung Nam kết hợp TBA 500kV Thuận 

Nam - Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam 

(MST: 4500622398)

Xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công Thương

196
Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Công ty Cổ phần Thủy điện Đa 

nhim – Hàm thuận – Đa mi (MST: 5800452036)
Xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công Thương

197
Nhà máy thủy điện Sông Pha - Công ty Cổ phần Thủy điện Đa 

nhim – Hàm thuận – Đa mi (MST: 5800452036)
Thôn Lâm Hòa, Xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công Thương

198
Công ty TNHH xây dựng, thương mại và sản xuất Nam Thành 

(MST: 4500225633)
Xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

199
Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ 

(MST: 0305918852)
Xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

200 Công ty Cổ phần Rau câu Sơn Hải (MST:  4500475048) Xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

201
Trạm chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG Thuận Bắc - Công ty 

TNHH MTV Dầu khí TP. Hồ Chí Minh (MST: 0300507707)
Xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công Thương

202
Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH 

SÀI GÒN NINH CHỮ (MST: 4500197295)
Phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

203
Trung tâm thương mại Go! Nha Trang – Chi nhánh Công ty CP 

Bất động sản Việt – Nhật tại Nha Trang (MST: 0102853832-014)

Lô số 4 Đường 19/5 KĐT Vĩnh Điềm Trung, phường 

Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Trung tâm thương mại Go! Nha Trang Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng



204
Khách sạn Gonsala - Công ty TNHH TMDL Gia Phúc, MST: 

0107692642

2A Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

205
Khánh sạn Green World - Công ty Cổ phần Green World Nha 

Trang, MST: 4201718380

44 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

206
Khách sạn V-Hotel - Công ty TNHH TM DV Du Lịch THC, 

MST: 201691805
8 Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

207
Tòa nhà Panorama Nha Trang - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 

Vịnh Nha Trang - 4201610309

2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

208

Trung tâm thương mại – Khách sạn – Dịch vụ (A&B Saigon 

Tower) - Công ty Cổ phần A&B Sài Gòn Nha Trang, MST: 

201654835

44 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

209
Khách sạn Golden Time - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Du lịch Dòng Thời Gian. MST:  4201583630.

Số 98C/C6A đường Trần Phú, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

210
Khách sạn Lavender - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du 

lịch An Thuận Phát. MST: 4201589417

Số 98C/4 đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

211
Khách sạn Quân Sơn II - Công ty TNHH DV Quân Sơn.  

4201560802

Số 98A đường Trần phú, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

212 Khách sạn Nami - Công ty CP TM&DV New Sun.  4201969401
Số 98B/9 đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

213 Khách sạn Victorian - Công ty Cổ phần Hương Bình.  4200544251
Số 98A/5 đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

214 Khách sạn Oriental - Công ty TNHH Đông Phương.  4200285046
Số 96A4 đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

215
Khách sạn Thành Long - Công ty TNHH Lâm Phúc Huy.  

4200582842

Số 96A/6/7 đường Trần Phú, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

216 Khách sạn Tài Lộc - DNTN Tài Lộc.  4200262345
Số 96A/10 đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

217
Cơ sở lưu trú KT-HOME - Công ty TNHH TM và kỹ thuật công 

nghệ Khánh Tâm.  4201222641

Lô 11 khu 96A đường Trần Phú, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

218
Khách sạn Ecstasy - Công ty TNHH Moxy Nha Trang.  

4201929871

Số 100/25/14/A + 100C/T25 đường Trần Phú, 

phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

219
Chi nhánh Khách sạn Signature - Công ty TNHH Hoàng Hải. 

MST: 4200398240-005

86A đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

220 Khách sạn Phú Quý 2 - DNTN Phú Quý.  4200505566
Số 01 đường Tuệ Tĩnh, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

221
Nhà nghỉ Vinh Quang - Công ty TNHH DL Hải Phong.  

4201545191

Số 19 đường Tuệ Tĩnh, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

222
Khách sạn Hoàng Sơn - DNTN Khách sạn Hoàng Sơn.  

4100206072

Số 11 đường Tuệ Tĩnh, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

223 Khách sạn Khánh Nhung - DNTN Khánh Nhung.  4200478305
Số 15 đường Tuệ Tĩnh, phường Nha Trang tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

224
Khách sạn Thanh Sang - DNTN dịch vụ Khách sạn Thanh Sang.  

4200631754

Số 17 đường Tuệ Tĩnh, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

225
Nhà nghỉ Anh Anh - Hộ kinh doanh nhà nghỉ Anh Anh.  

4201801092

Số 25 đường Tuệ Tĩnh, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

226
Khách sạn Majestic star - Chi nhánh Công ty TNHH SX-TM & 

DV Việt Nga.  0101296201-001

Số 96B4-96B5 đường Trần Phú, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

227
Khách sạn Dendro Gold - Công ty cổ phần Thái Hòa Thịnh.  

4201549686

Số 86A/4 đường Trần Phú, phương Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

228
Khách sạn Starlet - Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Sao 

Biển.  4200666676

Số 51 đường Tuệ Tĩnh, phương Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

229
Khách sạn Stella Marris - Công ty TNHH TM DV – DL – Sao 

Biển Nha Trang.  4201579842

Số 57 đường Tuệ Tĩnh, phương Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

230
Khách sạn Xa La - Công ty TNHH TMTH và DL Victoria.  

0105792828

Số 03 đường Tuệ Tĩnh, phương Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

231
Khách sạn Thanh Ngọc - DNTN Khách sạn Thanh Ngọc.  

4200286297

Số 21 đường Tuệ Tĩnh, phương Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

232
Khách sạn Hoàng Tùng - DNTN DV-TM Hoàng Tùng.  

4200967472

Số 27 đường Tuệ Tĩnh, phương Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

233 Khách sạn Thanh Bình -  DNTN Thanh Bình.  4200286219
Số 19 đường Tuệ Tĩnh, phương Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

234
Khách sạn Marvella - Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư 

ANTT Nha Trang.  4201737168

Số 102B+102C+102D+102/10 đường Trần Phú, Nha 

Trang
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

235
Khách sạn The Light - Công ty TNHH Hoàng Hải.  4200398240-

001
86B đường Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

236
Khách sạn Quinter Central -  Công ty Cổ phần Hoàng Thành Nha 

Trang.  MST: 4201544303
86B/4 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

237 Khách sạn Glory - DNTN Quang Vinh.  4200286265
Số 84A đường Trần Phú, phương Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

238
Khách sạn Pavillon Garden thuộc Công ty TNHH Đầu tư du lịch 

Thủy Mộc Nha Trang. 4201670989

Số 100/B/10 hẻm Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng



239
Nhà làm việc đội Quản lý điện Phan Rang, Công ty Điện lực 

Khánh Hòa, MST: 0400101394-040

Số 833 đường 21 tháng 8, phường Đô Vinh, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Đô Vinh

240
Nhà làm việc đội Quản lý điện Ninh Sơn, Công ty Điện lực Khánh 

Hòa, MST: 0400101394-040

Số 195 Lê Duẩn, thôn 8, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Sơn

241
Nhà làm việc đội Quản lý điện Ninh Hải, Công ty Điện lực Khánh 

Hòa, MST: 0400101394-040

Số 372 đường Trường Chinh, phường Ninh Chử, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Ninh Chử

242
Nhà làm việc đội Quản lý điện Ninh Phước, Công ty Điện lực 

Khánh Hòa, MST: 0400101394-040
Khu phố 4, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Phước

243
Nhà làm việc đội Quản lý điện Thuận Nam, Công ty Điện lực 

Khánh Hòa, MST: 0400101394-040
Thôn Văn Lâm 3, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Thuận Nam

244
Nhà làm việc đội Quản lý điện Thuận Bắc, Công ty Điện lực 

Khánh Hòa, MST: 0400101394-040
Thôn Ấn Đạt, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Thuận Bắc

245
Nhà làm việc Xí nghiệp lưới điện cao thế Ninh Thuận, Công ty 

Điện lực Khánh Hòa, MST: 0400101394-040

Số 964 Đường 21 tháng 8, phường Đô Vinh, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07  UBND phường Đô Vinh

246
Nhà máy nhiệt điện Vân Phong BOT 1 thuộc CÔng ty TNHH 

ĐIện lực Vân Phong
phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công thương

247 Khu du lịch Dốc Lết thuộc Công ty TNHH TTC Dốc Lết phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

248 Khu du lịch Pax Ana Dốc Lết Resort & Spa phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

249 Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

PCCC; Việc chấp hành các quy định 

pháp luật liên quan đến sử dụng lao 

động nước ngoài, đăng ký tạm trú 

người nước ngoài

Trực tiếp
PC07; CAP Đông Ninh 

Hòa

Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp; PA04

250 Cảng Hòn Khói thuộc Công ty Cổ phần muối Khánh Hòa phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

251 Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

252 Công ty TNHH HD Huyndai Việt Nam phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

253 Nhà xưởng Công ty TNHH HD Huyndai Việt Nam phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

254 Khách sạn BN BOUTIQUE
17/15 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha 

Trang
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

255 Tổ hợp khách sạn, căn hộ Hoàn Kiếm 25 Phan Chu Trinh, phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

256 Khách sạn Novotel 50 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

257 Công ty CP xuất nhập khẩu Agris Ninh Hòa xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Tân ĐỊnh

258 Chợ Dinh Ninh Hòa phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

259 Trường Đại Học mở TP Hồ Chí Minh (cơ sở 5 Ninh Hòa) phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

260 Cửa hàng xăng dầu Ninh Xuân I xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Tân ĐỊnh

261 Cửa hàng xăng dầu Ninh Diêm phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

262 Cảng tổng hợp Bắc Vân Phong Xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

263 Cửa hàng xăng dầu Vạn Thành Xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

264 Cửa hàng xăng dầu Vạn Phước Xã Tu Bông,tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

265 Cửa hàng xăng dầu Nhân Đạt II Xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

266 Trung tâm Y tế khu vực Vạn Ninh Xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

267 Chợ Vạn Ninh Xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

268 Công ty TNHH Quyết Thắng Khánh Hòa Xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

269 Khu nhà hàng Café SeaView Xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

270 Khách sạn Nhị Phi
số 10 đường Biệt Thự, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

271 Khách sạn Ibis Style Nha Trang
số 86 đường Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

272 Khách sạn & Spa Ell Lounge
số 114 đường Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

273 Bảo hiểm nhân thọ Khánh Hòa
số 05 đường Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

274 Khách sạn The Art Nest
số 07 đường Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

275 Khu tổ hợp khách sạn và Spa Galina
số 09 đường Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng



276 Khách sạn Happy Light
số 02 đường Tôn Đản, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

277 Khách sạn Maple Hotel & Aparment
số 04 đường Tôn Đản, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

278 Khách sạn Venue
số 24 đường Tôn Đản, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

279 Khách sạn Sun City

số 18 đường Tôn Đản, phường Nha Trang (trước đây 

là phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang), tỉnh 

Khánh Hòa

PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

280 Khách sạn Citadines Bayfront Nha Trang
số 62 đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

281 Khách sạn Nha Trang New Century
số 35 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

282 Khách sạn Bonjour Nha Trang
số 17/2A + 17/2B + 17/2C đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

283 Chợ Đầm Nha Trang phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

284 Công viên Bến du thuyền Quốc tế tại Nha Trang đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Bắc Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

285 Tổ hợp Chung cư và Văn Phòng (Hud Building Nha Trang)
Số 04 Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

286 Tòa nhà hỗn hợp Thương mại dịch vụ và Nhà ở để bán, cho thuê
Số 31A Lê Quý Đôn, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

287 Khách sạn Selena 2 (trước đây là khách sạn Trang Anh) Số 29 đường 6C, phường Nam Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

288 Bệnh viện đa khoa tâm trí Số 57-58 Cao Thắng, Nam Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

289 Ngân hàng NN&PTNT - CN Nam Nha Trang Số 91-95 Nguyễn Tất Thành, Nam Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Nam Nha 

Trang

290 Chi cục kiểm lâm tỉnh Khánh Hoà
Số 138 đường 2/4 phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

291
VPĐD Báo Nông Nghiệp Việt Nam Khu vực miền Trung Tây 

Nguyên

Số 1158 (số cũ 169), đường 2/4 phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

292 Khu liên cơ II - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Khánh Hòa đường 23/10 phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

293 Phân viện thú y miền trung đường 2/4, phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

294 Trụ sở làm việc Thanh Tra tỉnh Khánh Hòa
Số 26 Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

295
Cảng cá Hòn Rớ - Trung tâm quản lý khai thác các công trình thủy 

sản

Cảng cá Hòn Rớ, 01 Nguyễn Xí, phường Nam Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

296 Trung tâm Thương mại-Du lịch Nha Trang Seafoods F17
Số 777 Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

297 Khách sạn Sata Số 24E Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

298 Nhà ở xã hội lô NOXH-02
Lô NƠXH-02, KĐT mới Phước Long, phường 

Phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

299 Siêu thị điện máy HC Khánh Hòa
Số 1200 Lê Hồng Phong, phường Phường Nam Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

300 Chung cư CT2 VCN Phước Long
Ô CT2, đường B1, KĐT VCN Phước Long, Nam 

Nha Trang
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

301 Trụ sở làm việc tòa soạn Báo Khánh Hoà Số 77 Yersin, phường, Nha Trang, Khánh Hoà. PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

302 Khách sạn Sao Việt 20 Hoàng Hoa Thám, Phường Nha Trang. PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

303 Khách sạn Khánh Duy 28E, Hoàng Hoa Thám,Phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

304 Trường Chính trị tỉnh Khánh Hoà Phường Nam Nha Trang, Khánh Hoà PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

305 Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VII Thôn Phú Thạnh, phường Tây Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

306 Khách sạn Boton Nha Trang 04 Dương Hiến Quyền, phường Bắc Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

307 Khách sạn Joy Trip
60, 61 đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha 

Trang
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

308
Nhà giặt là thuộc Công ty TNHH Giặt ủi 5 sao Nha 

Trang/4201762686

KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hoà.
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Cam Lâm

309
Kho chứa gas Phán Nhung thuộc Công ty TNHH TMDV Gas 

Phán Nhung/4500610829

25/7 Nguyễn Thượng Hiền, phường Phan Rang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

310 Nhà ở xã hội Hacom Galacity phường Phan Rang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

311 Trạm chiết nạp gas TP thuộc Công ty TNHH TP/4500221212
94 Hải Thượng Lãn Ông, phường Phan Rang, Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công Thương

312

Khu nghỉ dưỡng Movenpick Cam Ranh thuộc Chi nhánh Công ty 

CP Đầu tư và phát triển du lịch EuroWindow Nha 

Trang/4200733964

KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hoà.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

313

Khu nghỉ dưỡng Radisson Blu Cam Ranh thuộc Chi nhánh Công 

ty CP Đầu tư và phát triển du lịch EuroWindow Nha 

Trang/4200733964

KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hoà.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

314
Khu du lịch Fusion Resort Cam Ranh - Công ty TNHH Tài Thành 

Công/4201581094

KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hoà.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

315
Khu nghỉ mát MIA - Công ty CP phát triển du lịch Cam 

Ranh/4200525107

KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hoà.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

316
Khu du lịch The Anam - Công ty TNHH MTV Biển Đông Bãi 

Dài/4201159132

KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hoà.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng



317
Khu nghỉ dưỡng ALMA - Công ty TNHH Vịnh Thiên Đường 

Cam Ranh/4201869975

KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hoà.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

318
Khu du lịch Ana Mandara Cam Ranh thuộc Công ty TNHH 

Sovico Khánh Hòa/4201587843

KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hoà.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

319

Khu du lịch Selectum Nod Cam Ranh - Trung tâm dịch vụ Biển 

Nam Hùng - Công ty CP Đầu tư du lịch Biển Nam 

Hùng/4201669863

KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hoà.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

320
Khu nghỉ dưỡng Swandor thuộc Công ty TNHH Pegas Việt Nam 

– Chi nhánh Bãi dài/0312618916-005

KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hoà.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

321
Khu nghỉ mát Aquamarine Cam Ranh by Swandor thuộc Công ty 

TNHH Pegas Việt Nam – Chi nhánh Cam Ranh/0312618916-006

KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hoà.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

322
The Westin Resort & Spa Cam Ranh thuộc Công ty CP Đầu tư 

Synergy Nha Trang/4201659689

KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hoà.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

323
JW MARRIOTT Cam Ranh bay Resort and Spa thuộc Công ty Cổ 

phần Đầu tư Sao Phương Nam/4200672052

KDL Bắc Bán đảo Cam Ranh, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hoà.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

324
Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồng Hà thuộc Công ty TNHH Hồng Hà 

Cam Ranh/4201597640

Lô D2C, khu 1, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, 

xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

325
Chợ Phan Rang thuộc Chi nhánh Công ty CP Xây dựng số 17 

Vinaconex/4200546315-003
Đường Thống Nhất, phường Phan Rang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

326 Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa 04 Phan Chu Trinh, phường Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

327 Chung cư Napoleon Castle 1
Số 25-26 Nguyễn Đình Chiểu, P. Bắc Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

328 Chung cư Chợ Đầm TDP 3 Duy Phước, P. Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

329 Chung cư Vĩnh Phước Đường 2/4, P. Bắc Nha Trang , Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

330 Chung cư 04 Yersin Số 04 Yersin, P. Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

331 Chung cư số 02 Ngô Sĩ Liên
Số 02 Ngô Sĩ Liên, phường Tây Nha Trang, Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

332 Chợ Cam Đức xã Cam Lâm, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Cam Lâm

333 UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa/ 4201074217 Số 02 Ngô Quyền, P. Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

334 Trường THPT Nguyễn Du/ Mã số thuế: 4200324217-005 Xã Bắc Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Bắc Ninh Hoà

335 Trường THCS và THPT Nguyễn Thái Binh/ 4200953871 Xã Bắc Khánh Vĩnh PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Bắc Khánh Vĩnh

336 Trung Tâm GDTX-HN Ninh Hoà/ 4201658597 Phường Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Ninh Hoà

337 Trung Tâm GDTX-HN Cam Ranh/ 4201659784 Phường Cam Ranh PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Cam Ranh

338 Trường THPT Lý Tự Trọng/ 4200691489. Phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

339 Trường THPT Võ Nguyên Giáp/ 4201936597 xã Diên Lạc PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Lạc

340 Trường Phổ Thông Dân Tộc nội trú tỉnh/ 4201116354 Phường Bắc Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Bắc Nha 

Trang

341 Trường THPT Trần Cao Vân/ 4201099814. Phường Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Ninh Hoà

342 Trường THPT Hoàng Văn Thụ/ 4200682082 Phường Bắc Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Bắc Nha 

Trang

343 Trường THPT Hà Huy Tập/ 4200664686. Phường Tây Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Tây Nha 

Trang

344 Trường Trung cấp Nghề Ninh Hoà/ 4200742101 phường Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Ninh Hoà

345 Trường THPT Nguyễn Thái Học/ 4200866900. Xã Diên Lạc PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Lạc

346 Trường THPT Ngô Gia Tự/ 4202038902. Phường Bắc Cam Ranh PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Bắc Cam 

Ranh

347 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh/ 4200404141. Phường Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Ninh Hoà

348 Trường THPT Tôn Đức Thắng/ 4200605881 Xã Nam Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Nam Ninh Hoà

349 Trường THPT Trần Quý Cáp/ 4200562797 Phường Đông Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Đông Ninh 

Hoà

350 Trường THPT Nguyễn Trãi/ 4200282292 Phường Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Ninh Hoà

351 Trường THPT Lê Hồng Phong/ 4201114244 Xã Vạn Hưng PCCC Trực tiếp PC07
UBND xã 

Vạn Hưng

352 Trường THPT Trần Hưng Đạo/ 4200889841. Phường Cam Linh PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường 

Cam Linh

353 Trường THPT Phan Bội Châu/ 4202038892. Phường Cam Ranh PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Cam Ranh

354 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi/ 4200682685 Phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

355 Trường Trung cấp Nghề Vạn Ninh (Cơ sở 2)/ 420066837 phường Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Ninh Hoà

356 Trường Trung cấp nghề Cam Ranh/ 4200668401 phường Cam Ranh PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường 

Cam Ranh

357 Trường Trung cấp nghề Diên Khánh/ 4200371016 xã Diên Khánh PCCC Trực tiếp PC07
UBND xã 

Diên Khánh

358 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai/ 4200912610 Xã Vạn Thắng PCCC Trực tiếp PC07
UBND xã 

Vạn Thắng

359 Trường Trung cấp nghề Kinh tế Khánh Hoà/ 4200285494. Phường Bắc Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Bắc Nha 

Trang

360 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng/ 4200280714. xã Vạn Ninh PCCC Trực tiếp PC07
UBND xã 

Vạn Ninh



361 Trường THPT Tô Văn Ơn/ 4201131585 xã Tu Bông PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Tu Bông

362 Trường THPT Hoàng Hoa Thám/ 4200437228 xã Diên Khánh PCCC Trực tiếp PC07
UBND xã 

Diên Khánh

363 Trường THPT Hermam Gmeiner/ 4200528041. Phường Bắc Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường 

Bắc Nha Trang

364 Trường THPT Nguyễn Trãi/ 4500244354 phường Phan Rang PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường 

Phan Rang

365 Trường THPT Chu Văn An/ 4500242124 phường Bảo An PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường 

Bảo An

366 Trường THPT Dân tộc nội trú Ninh Thuận/ 4500396004 phường Phan Rang PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường 

Phan Rang

367 Trường THPT Tháp Chàm/ 4500237639. phường Bảo An PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường 

Bảo An

368 Trường THPT Ninh Hải/ 4500236917 phường Ninh Chử PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường 

Ninh Chử

369 Trường THPT Tôn Đức Thắng/ 4500242822. xã Xuân Hải PCCC Trực tiếp PC07
UBND xã 

Xuân Hải

370 Trường THPT Phan Chu Trinh/ 4500499465 xã Vĩnh Hải PCCC Trực tiếp PC07
UBND xã 

Vĩnh Hải

371 Trường THPT Nguyễn Huệ/ 4500236804 xã Ninh Phước PCCC Trực tiếp PC07
UBND xã 

Ninh Phước

372 Trường THPT An Phước/ 4500396396 xã Ninh Phước PCCC Trực tiếp PC07
UBND xã 

Ninh Phước

373 Trường THPT Phạm Văn Đồng/ 4500239114 xã Phước Hậu PCCC Trực tiếp PC07
UBND xã 

Phước Hậu

374 Trường THPT Phan Bội Châu/ 4500455108 xã Thuận Bắc PCCC Trực tiếp PC07
UBND 

xã Thuận Bắc

375 Trường liên cấp Hoa Sen/ 4500558590 phường Phan Rang PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

376 Trường THPT iSchool Ninh Thuận/ 4500237621 phường Ninh Chử PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường 

Ninh Chử

377 Trường THPT Đặng Chí Thanh/ 4500634587 xã Cà Ná PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Cá Ná

378 Trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh/ 4500634650 xã Thuận Nam PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Thuận Nam

379 Trường THPT Trường Chinh/ 4500279653 xã Ninh Sơn PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Sơn

380 Trường THPT Nguyễn Du/ 4500397664 xã Ninh Sơn PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh sơn

381 Trường THPT Bác Ái/ 4500634153 xã Bác Ái Đông PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Bắc Ái Đông

382 Trường PT DTNT Pi Năng Tắc/ 4500429041 xã Bác Ái Đông PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Bắc Ái Đông

383 Trường THPT Lê Duẩn/ 4500289147 phường Đô Vinh PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Đô Vinh

384 Trường THPTBT - THCS Ngô Quyền/ 4500390789 xã Bác Ái Tây PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Bắc Ái Tây

385 Trường PTDT nội trú - THCS Ninh Thuận/ 4500592552 xã Ninh Phước PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Phước

386 Trường PTDTNT Thuận Bắc/ 4500390115 xã Thuận Bắc PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Thuận Bắc

387 Trường Chính Trị tỉnh Ninh Thuận/ 4500287301 phường Bảo An PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Bảo An

388
Kho gas Nhung Thúy Hồng thuộc Công ty TNHH Nhung Thúy 

Hồng/ 4500396893
Xã Ninh Sơn PCCC Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

389 Chung cư nhà ở xã hội Phú Thịnh/ 3400829252 Phường Đông Hải PCCC Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

390 Nhà ở xã hội khu dân cư D7-D10/ 4500170061 Phường Đông Hải PCCC Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

391 Kho gas thuộc Hộ kinh doanh gas Hừng Sáng Phường Phan Rang PCCC Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

392
Kho gas thuộc Công ty TNHH TM và DV gas Thiên Nga/ 

4500217939
48 đường 21/8, phường Phan Rang PCCC Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

393
Kho gas Dương Minh Châu thuộc Công ty TNHH TM và DV gas 

Thiên Nga/ 4500217939
Phường Bảo An PCCC Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

394
Petrolimex – Cửa hàng số 15-Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Khánh Hòa/4200240380
QL1A, xã Tân Định, tỉnh Khánh Hoà PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Tân Định

395
Petrolimex – Cửa hàng số 16-Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Khánh Hòa/4200240380
QL1A, xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Bắc Ninh Hòa

396
Petrolimex – Cửa hàng số 28-Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Khánh Hòa/4200240380
QL1A, xã NamNinh Hoà, tỉnh Khánh Hoà PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Nam Ninh Hòa

397
Petrolimex – Cửa hàng số 29-Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Khánh Hòa/4200240380
Trần Quý Cáp, phường Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Ninh Hòa

398
Petrolimex – Cửa hàng số 31-Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Khánh Hòa/4200240380
Thôn Tân Ngọc, xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Nam Ninh Hòa

399
Petrolimex – Cửa hàng số 45-Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Khánh Hòa/4200240380
Thôn Ngọc Sơn, xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Bắc Ninh Hòa

400
Petrolimex – Cửa hàng số 23-Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Khánh Hòa/4200240380

Quốc lộ 26, thôn Phước Lâm, xã Tân Định, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Tân Định

401
Petrolimex – Cửa hàng số 38-Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Khánh Hòa/4200240380

Lô CN23, KCN Ninh Thủy, phường Đông Ninh 

Hòa, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Đông Ninh 

Hòa

402
Petrolimex – Cửa hàng số 39-Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Khánh Hòa/4200240380
thôn Phước Lý, xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Tân Định

403
Petrolimex – Cửa hàng số 47-Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Khánh Hòa/4200240380
TDP Thanh Châu, xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Tân Định

404
Petrolimex – Cửa hàng số 14-Cửa hàng số 47-Công ty TNHH 

MTV Petrolimex Khánh Hòa/4200240380
thôn Hòn Quy, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Nam Cam Ranh



405
Petrolimex – Cửa hàng số 21-Cửa hàng số 47-Công ty TNHH 

MTV Petrolimex Khánh Hòa/4200240380

Số 212 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Cam Ranh

406
Petrolimex – Cửa hàng số 37-Cửa hàng số 47-Công ty TNHH 

MTV Petrolimex Khánh Hòa/4200240380

Quốc lộ 1A, thôn Hòa Sơn, xã Nam Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Nam Cam Ranh

407
Khu du lịch Bốn Mùa-Công ty TNHH Bốn Mùa Nha 

Trang/4201370569

Đối diện số 40 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

408
Khách sạn Priemier Havana thuộc Công ty Cổ phần Hải Vân Nam 

Nha Trang/ 4201931969
Số 38 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

409
Khách sạn Nha Trang Logde- Công ty TNHH Khách sạn Nha 

Trang Lodge/ 4200451825
Số 42 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

410
Petrolimex – Cửa hàng số 41-Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Khánh Hòa/4200240380

Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thôn Phước Hạ, phường 

Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

411
Petrolimex – Cửa hàng số 22-Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Khánh Hòa/4200240380

thôn Phước Trung, phường Nam Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

412
Petrolimex – Cửa hàng số 03-Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Khánh Hòa/4200240380

thôn Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

413
Petrolimex – Cửa hàng số 5-Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Khánh Hòa/4200240380

Cảng cá Vĩnh Lương, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

414
Petrolimex – Cửa hàng số 7-Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Khánh Hòa/4200240380
Quốc lộ 1A, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

415
Petrolimex – Cửa hàng số 20-Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Khánh Hòa/4200240380
đường 2/4, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

416
Petrolimex – Cửa hàng số 32 và cửa hàng Gas-DMN-Công ty 

TNHH MTV Petrolimex Khánh Hòa/4200240380

Số 02 đường 2/4, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

417

Petrolimex – Cửa hàng số 26-Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Khánh Hòa/4200240380-Công ty TNHH MTV Petrolimex Khánh 

Hòa/4200240380

thôn Phú Vinh, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

418
Petrolimex – Cửa hàng số 33-Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Khánh Hòa/4200240380

Số 77 đường 23/10, phường Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

419
Petrolimex – Cửa hàng số 08-Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Khánh Hòa/4200240380

KM số 5 đường 23/10, phường Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

420
Petrolimex – Cửa hàng số 40-Công ty TNHH MTV Petrolimex 

Khánh Hòa/4200240380

thôn Xuân Sơn, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

421 Điểm kho ĐK1.KV13, MST 0100787888-016 Thôn Ninh Ích, xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

422 Chung cư An Bình, 4201764002 03 Trường Sơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

423 Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước khu vực XIV, 4202019392
Lô CC9 khu TTĐT TM-DV-TC-DL Nha Trang, 

phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

424 Chung cư 312 Dã Tượng 312 Dã Tượng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

425 Chung cư 192 Dã Tượng 192 Dã Tượng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

426 Khách sạn Navada, 4201610299 Lô 09 – 10 Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

427 Khách sạn Elite, 4201559483 Số 43 Củ Chi, phường Bắc Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

428 Chung cư An Thịnh Khu AT Ngô Văn Khảm, phường Bắc Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

429 Khách sạn Hòn Chồng Retreat Hotel, 4202038109 06B Bãi Dương, phường Bắc Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

430 Khách sạn Senia, 4202010618. 10 Củ Chi, phường Bắc Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

431 Khách sạn Imperial, 4201591166 20 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Sở Xây dựng

432
Khách Sạn Xavia – Công ty Cổ phần đầu tư Gedosico, 

0310828675
09 Hoàng Diệu, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

433 Khách sạn Paragon - CTCP Tam Nguyên, 4201153370.
Khu sinh thái An Viên, phường Nam Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

434 Cảng Nha Trang, 4200238776. 05 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

435
Cảng vụ hàng hải Nha Trang – Cục Hàng hải Việt Nam, 

4200238568.
03 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

436 Chung cư Bãi Dương 06 Bãi Dương, phường Bắc Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

437 Nhà văn hóa lao động tỉnh Khánh Hòa, 4200754611 22 Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Bắc Nha 

Trang

438 Chợ Vĩnh Hải, 4200554845. đường 2/4, phường Bắc Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Bắc Nha 

Trang

439 Công ty TNHH MTV đóng tàu Nha Trang, 4200702733. 01 Tân Lộc, phường Nam Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Nam Nha 

Trang

440 Chung cư xã hội P.H Nha Trang, 4201666100. Số 11 Võ Thị Sáu, phường Nam Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

441
Trụ sở làm việc Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa và Phòng Thi 

hành án dân sự Khu vực 1, 4200324094

Lô số 04,05 khu 105 Tô Hiệu, phường Nam Nha 

Trang
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

442 Ga Nha Trang, 0110879376-008 17 Thái Nguyên, phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

443 Bảo tàng tỉnh Khánh Hoà, 4200775925. 16 Trần Phú, phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

444 Rạp Nha Trang, 4202044751. 128 Hoàng Văn Thụ, phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

445 Trung tâm bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hoà, 4200330404 51 Sinh Trung, Vạn Thạnh, phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

446 Thư viện tỉnh Khánh Hoà, 4200539910. 08 Trần Hưng Đạo, phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

447 CS1: Số 09 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang
Trung tâm văn hoá điện ảnh tỉnh Khánh Hoà, 4200756418

https://masothue.com/4201931969-cong-ty-co-phan-hai-van-nam-nha-trang
https://masothue.com/4201931969-cong-ty-co-phan-hai-van-nam-nha-trang
https://masothue.com/4200451825-cong-ty-tnhh-khach-san-nha-trang-lodge
https://masothue.com/4200451825-cong-ty-tnhh-khach-san-nha-trang-lodge


448 CS2: Số 05 đường 2/4, phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

449 Nhà sáng tác Nha Trang, 4200577793. 48 Phạm Văn Đồng, phường bắcNha Trang PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Bắc Nha 

Trang

450 Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hoà, 4200759088 62 Sinh Trung, phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

451
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh Khánh Hoà, 

4200813105
KDC Nam Vĩnh Hải, phường Bắc Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

452 Trung tâm dịch vụ thi đấu tỉnh Khánh Hòa, 4200357727. 33 Phan Chu Trinh, phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

453 Khách sạn Anh Anh, 4201750881 10+12 Hoàng Diệu, phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

454 Khách sạn Rosaka Nha Trang, 4201590204 107A Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

455 Khách sạn Apus, 4201588004 95/9 Hùng Vương, phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

456 Khách sạn Starcity, 4201214168 72-74 Trần Phú, phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

457 Khách sạn Lyberty Central Nha Trang, 4200716736 07-09 Biệt Thự, phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

458 Khách sạn Nagar, 4201647965 1I Quân Trấn, phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

459 Khách sạn Seana, 4201743274 4H-5H Quân Trấn, phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

460 Fuji Boutique Japanese, 0104190027 61/45 Hùng Vương, phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

461 Khách sạn Erica, 4201676564 17 Biệt thự, phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

462 Khách sạn December, 0106716900 03/1 Trần Quang Khải, phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

463
Khách sạn Maris, 4201714347

27 Trần Quang Khải, phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

464 Khách sạn Sophia, 4200497273 35 Trần Quang Khải, phường Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

465 Công ty Cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú/4500470547 Thôn Hạnh Trí, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

466 Công ty Cổ phần Bình Vinh/0400228344 Quốc lộ 1A, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Bắc Nha 

Trang

467 Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang/4200237973
KM 1477 Quốc lộ 1A, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

468
Công ty TNHH Thương mại – In và sản xuất Cát 

Thành/4200441626

Lô B1, B2 Cụm Công nghiệp Đắc Lộc, phường Bắc 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

469 Công ty Cổ phần Foodinco Tây Nguyên/6000770426 Quốc lộ 1A, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Bắc Nha 

Trang

470 Công ty Cổ phần Nước Khoáng Khánh Hoà/4200283916 Thôn Cây Sung, xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Thọ

471 Công ty TNHH Taisho Việt Nam/4200381102 Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Suối Hiệp

472 Công ty TNHH bia San Miguel Việt Nam/4200239466 Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Suối Hiệp

473
Cửa hàng xăng dầu Diên Lâm thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần 

xăng dầu dầu khí Bình Thuận tại Ninh Thuận/3400374220-006
Tổ 3, xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Khánh Vĩnh

474

Cửa hàng xăng dầu Diên Khánh thuộc Chi nhánh Công ty Cổ 

phần xăng dầu dầu khí Bình Thuận tại Ninh Thuận/3400374220-

006

số 355 tỉnh lộ 2, xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Thọ

475
Cửa hàng xăng dầu Suối Hiệp thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần 

xăng dầu dầu khí Bình Thuận tại Ninh Thuận/3400374220-006

Hương lộ 39, thôn Tân Khánh, xã Suối Hiệp, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Suối Hiệp

476
Cửa hàng xăng dầu Bửu Sơn thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần 

xăng dầu dầu khí Bình Thuận tại Ninh Thuận/3400374220-006
phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Bảo An

477
Cửa hàng xăng dầu Quảng Sơn thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần 

xăng dầu dầu khí Bình Thuận tại Ninh Thuận/3400374220-006

Km30, Quốc lộ 27, thôn Hạnh Trí, xã Ninh Sơn, tỉnh 

Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Sơn

478
Cửa hàng xăng dầu Phước Tân thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần 

xăng dầu dầu khí Bình Thuận tại Ninh Thuận/3400374220-006
Thôn Suối Đá, xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hoà PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Bác Ái

479

Cửa hàng xăng dầu Phước Thiện thuộc Chi nhánh Công ty Cổ 

phần xăng dầu dầu khí Bình Thuận tại Ninh Thuận/3400374220-

006

Thôn Phước Thiện 3, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hoà PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Phước Hậu

480
Cửa hàng xăng dầu Thuận Nam thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần 

xăng dầu dầu khí Bình Thuận tại Ninh Thuận/3400374220-006
Thôn Quán Thẻ 2, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hoà PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Thuận Nam

481
Cửa hàng xăng dầu Ninh Phước thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần 

xăng dầu dầu khí Bình Thuận tại Ninh Thuận/3400374220-006
KP15, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hoà PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Phước

482
Cửa hàng xăng dầu Ba Tháp thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần 

xăng dầu dầu khí Bình Thuận tại Ninh Thuận/3400374220-006
Thôn Gò Sạn, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hoà PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Thuận Bắc

483
Cửa hàng xăng dầu Long Ngọc thuộc Công ty TNHH xăng dầu 

Long Ngọc/4500104903

Đường 703, thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Phước, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Phước

484
Cửa hàng xăng dầu Long Ngọc 1 thuộc Công ty TNHH xăng dầu 

Long Ngọc/4500104903
thôn Nhuận Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Phước Hữu

485
Cửa hàng xăng dầu Long Ngọc 2 thuộc Công ty TNHH xăng dầu 

Long Ngọc Ninh Thuận/4500624155
Thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Phước Hữu

486
Bến xe liên tỉnh Phía Nam thuộc Công ty Cổ phần khai thác bến 

xe và Dịch vụ Vận tải Khánh Hòa

đại lộ Võ Nguyên Giáp, thôn Trung Nam, xã Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Khánh

487
Cửa hàng xăng dầu Khánh Hội thuộc Chi nhánh Công ty TNHH 

Sự nghiệp 3 tại Ninh Thuận
xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Hải

488
Cửa hàng xăng dầu Bác Ái thuộc Công ty Cổ phần kinh doanh 

Tổng hợp Ninh Thuận/4500137440
 Thôn Tà lú 2, xã Bác Ái Đông, tỉnh khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Bác Ái Đông

Trung tâm văn hoá điện ảnh tỉnh Khánh Hoà, 4200756418



489
Cửa hàng xăng dầu Nhị Hà thuộc Công ty Cổ phần kinh doanh 

Tổng hợp Ninh Thuận/4500137440
Thôn 1, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Phước Hà

490
Cửa hàng xăng dầu Phước Mỹ thuộc Công ty Cổ phần kinh doanh 

Tổng hợp Ninh Thuận/4500137440
Số 70 Lê Duẩn, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Bảo An

491 Công ty TNHH sản xuất thương mại Vĩnh Phương/4201866269
Km 1447 Quốc lộ 1A, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

492 Khách sạn AN 08 Hoàng Diệu, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

PCCC; Kiểm tra ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện về ANTT trên 

địa bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
PC07; CAP Nha Trang 

(TỒ CSKV)

Sở Xây dựng; TỔ PCTP - 

CAP NHA TRANG

493 Cửa hàng ăn uống Dom Số 51 Vân Đồn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

494 Công trình Alpha - Công ty TNHH Đại Lợi 
Số 45 Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

495 Khách sạn Hà Nội - DNTN Khách sạn Hà Nội
Số 31/1C Biệt Thự, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

496 Khách sạn Hoàn Oanh 
Số 31/28 Biệt Thự, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

497 Quán hải sản Lai
Số 255 Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

498 Công ty TNHH LD CLB Bơi thuyền Nha Trang
Đối diện số 72-74 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

499 Khách sạn Stelle - Công ty TNHH Mạnh Thư
Số 24 Hoàng Diệu, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

500 Khách sạn Tiền Hải - DNTN Tiền Hải
Số 73 Dã Tượng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

501 Khách sạn Việt Cường - DNTN Việt Cường Nha Trang
Số 84 Dã Tượng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

502 Khách sạn Tuấn Hường - DNTN Tuấn Hường
Số 212 Dã Tượng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

503 Khách sạn Blue Summer 40 Hoàng Diệu, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

504 Căn hộ Venity
Lô B31 Phố Biển, khu villa Anh Nguyễn, phường 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

505 Trường mầm non Vĩnh Nguyên 2
Số 104/3 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

506 Trường tiểu học Vĩnh Nguyên 1
Số 57 Hoàng Diệu, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

507 Trường mầm non Vĩnh Nguyên
Số 99/10 Hoàng Diệu + 23 Đặng Huy Trứ, phường 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

508 Khách sạn Mạnh Như Bảo - Công ty TNHH Mạnh Như Bảo
Số 40/1 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

509
Khách sạn Khánh Dũng - Công ty TNHH DV Khách sạn Khánh 

Dũng

Số 26 Hoàng Diệu, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

510 Khách sạn Phú Cường - DNTN Phương Cường
Số 22 Hoàng Diệu, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

511 Nhà cho thuê Lô 08 - TT1 - K98 - Ông Nguyễn Văn Chương
Lô 08 - TT1 - K98, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

512 Nhà cho thuê Lô 03 - TT1 - K98 - Ông Nguyễn Văn Chương
Lô 03 - TT1 - K98, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

513 Nhà cho thuê Lô 124 - TT1 - K98 - Ông Nguyễn Văn Chương
Lô 124 - TT1 - K98, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

514 Căn hộ lưu trú Mango Apartment
Lô 159 Trần Nhật Duật (nối dài), phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

515 Nhà cho thuê Lô 48 - TT3 - K98 - Hộ Nguyễn Thu Thảo
Lô 48 – TT3 – K98, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

516 Nhà cho thuê hộ bà Nguyễn Phương Liên
Lô 112 – TT6 – K98, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

517 Nhà cho thuê Lô 72 - TT3 - K98 - Hộ Nguyễn Thu Thảo
Lô 72- TT3 - K98, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

518 Nhà cho thuê S House
Lô 01 - Ô TĐC04 – K98, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

519 Nhà trọ Lô 43 Ô TĐC 04 - K98 - Hộ Nguyễn Văn Huấn
Lô 43 - Ô TĐC04 – K98, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

520 Nhà cho thuê Lô 81 - TT3 - K98 - Ông Nguyễn Văn Chương
Lô 81 - TT3 - K98, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

521 Nhà cho thuê Lô 46 - TT1 - k98 - Ông Nguyễn Văn Chương
Lô 46 - TT1 - K98, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

522 Nhà cho thuê Lô 53 - TT1 - K98 - Ông Nguyễn Văn Chương
Lô 53 - TT1 - K98, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hoà
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

523 Nhà cho thuê Lô 51 - TT2 - K98 - Ông Nguyễn Văn Chương
Lô 51 - TT2 - K98, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hoà
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang



524 Nhà cho thuê Lô 15 - TT1 - K98 - Ông Nguyễn Văn Chương
Lô 15 - TT1 - K98, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hoà
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

525 Nhà cho thuê Lô 12 - TT1 - K98 - Ông Nguyễn Văn Chương
Lô 12 - TT1 - K98, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hoà
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

526
Trường mầm non Baby Shark - Phòng Giáo dục và đào tạo thành 

phố Nha Trang

Lô 89 - 90 dãy TT4 - Khu nhà ở gia đình quân đội 

K98 Nha Trang, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

527 Kraoke Crown - Công ty TNHH DVTM Hải Ân
23 - 25 Vân Đồn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

528 Nhà nghỉ Hải Đăng
Số 11/7C Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

529 Khách sạn Tây Hồ
Số 98B Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

530 Căn hộ cho thuê Merlion
Số 64B/5 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

531 Khách sạn Thiên Nga Family
Số 98B/6 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

532 Nhà nghỉ hẻm
Số 239/4 Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

533 Căn hộ Hà Vân
Số 73/6-73/8 Trần Quang Khải, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

534 Khách sạn Quân Trấn
Số 1p, 2p, 3p Quân Trấn, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

535 Khách sạn New Mexico – Công ty TNHH New Mexico
Số 99C Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

536 Trường mầm non Bình Minh
Số 24 Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hoà
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

537 Căn hộ Tokia
Số 92/2 Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

538 Căn hộ Happy
Số 81/56 Hoàng Diệu, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

539 Căn hộ Huy Oanh
Số 59/7 Hoàng Diệu, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

540 Hộ kinh doanh căn hộ Ruby NT
Số 24A + 24B  Hùng Vương, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

541 Căn hộ cho thuê 17/15B
Số 17/15B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

542 Căn hộ Melody
Số 24/10B Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

543 Căn hộ 4H
Số 92/5 Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

544 Căn hộ M&C
Số 96A6/4 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

545 Hộ kinh doanh Thiên Mã
Số 96A/6/6 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

546 Nhà hàng Lumia
Lô 24 + 96A/6/15 + 96A/6/17 Trần Phú, phường 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

547 Nhà hàng Tuấn
Số 96A7 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

548 Khách sạn Diamond Blue
Số 17/15 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

549 Khách sạn King
Số 132 Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

550 Khách sạn Lê Dương
Số 95/4 Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

551 Khách sạn Golden Beach
Số 263 Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

552 Căn hộ Bảo Ngọc Cẩm Tiên
Số 92/38 Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

553 Khách sạn Thái Dương thuộc Công Ty TNHH An Phú Nha Trang
Số 96A/5 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

554 Khách sạn Sophia Sky – Công Ty TNHH Tân Thịnh Phát
Số 96B1/17 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

555 Nhà hàng bia tươi Louisiane – Công Ty CP Quốc tế Biển Xanh
Lô 29 Công viên Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

556 Khách sạn Dendro thuộc Công Ty TNHH Thái Hòa Phú
Số 90-92 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

557 Khách sạn Sea Light – DNTN Duy Nguyễn Số 14 Tôn Đản, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

558 Khách sạn Blue Pearl
Số 90-92 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng



559 Căn hộ Nắng Biển
Số 66/5 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

560 Khách sạn Morris
Số 98C/5 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

561 Khách sạn Cúc Tùng
Số 69B - 71, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

562 Khách sạn Yellow Sea
Số 89 Dã Tượng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

563 Khách sạn Hermes Số 17 Biệt Thự, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

564 Khách sạn Melyna
Số 16 Dã Tượng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

565
Brilliant Bay Nha Trang Hotel – Công ty TNHH MTV LAVA 

HOSPYTALITY

Số 96B1/15 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

566
Khách sạn Lanxy Hotel – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

và Du Lịch Thiên Y

Số 96/2 – 96/6 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

567 Hộ kinh doanh nhà trọ Phố Biển
Số 64/1 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

568 Nhà hàng Kisho Số 19 Biệt Thự, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

569 Khách sạn Vĩnh Minh 98B Trần Phú, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

570 Khách sạn Art Deluxe 98C/2 Trần Phú, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

571 Royal King Spa & Madame King Restauran NT
số 4A đường Tôn Đản, Phường Nha trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

572 Cửa hàng xăng dầu 79 Dã Tượng 79 Dã Tượng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

573 Đài thông tin duyên hải Nha Trang 40/1 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

574 Khách sạn Crown Nguyên Hoàng

Lô 344, 345, 346, 347 ô LK C Khu dân cư du lịch 

sinh thái Phú Quý phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

575 Khách sạn Orbit
Lô 191 – 192 Ô DL-F KDL và sinh thái An Viên, 

phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

576 Khách sạn Blue Bay 98A/1 Trần Phú, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

577 Khách sạn The Swan Số 5A Tuệ Tĩnh, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

578
Nhà văn hóa đa năng, bảo tồn và hành nghề truyền thống, triển 

lãm Vườn tượng

Số 08 Trường Sơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

579 Cửa hàng xăng dầu DO 15A Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

580 Khách sạn Smile
Số 17/1 Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

581 Khách sạn Nam Hùng Số 18 Biệt Thự, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

582 Khách sạn Hoàng Hải
Số 27A Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

583 Khách sạn Hồng Mai Boss Số 10 Tôn Đản, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

584 Khách sạn May Hotel
Số 17/9 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

585
Căn hộ Phi Yến thuộc Công Ty TNHH Đại Lý Bất Động Sản và 

Du Lịch Phi Yến

Số 4A, Khu tập thể Viện 87, hẻm Tuệ Tĩnh, phường 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

586 Khách sạn DB Hotel
Số 96A/6/13-14 Trần Phú, , phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

587 Khách sạn Paris
Số 96B/1/6-96B/1/7 Trần Phú, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

588 Khách sạn Saphia
Số 90/1-90/2 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

589 Khách sạn Lê Nguyễn
Số 73/36C Tuệ Tĩnh, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

590 Căn hộ cho thuê Hoàn (Nhật Nam)
59/24 Hoàng Diệu,  phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

591 Căn hộ Thùy Dương
39/98 Hoàng Diệu,  phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

592 Căn hộ Duy
59/4 Hoàng Diệu,  phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

593 Căn hộ cho thuê Huy Oanh
59/7 Hoàng Diệu,  phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

594 Căn hộ Sen Vàng
71/1 Hoàng Diệu,  phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang



595 Căn hộ Tuấn Hiền
39/26 Hoàng Diệu, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

596 Căn hộ cho thuê
59/9/8 Hoàng Diệu,  phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

597 Căn hộ Cô Ngọc
17/21/26 Hoàng Diệu,  phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

598 Căn hộ Mỹ Nhiên
39/36 Hoàng Diệu,  phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

599 Căn hộ Y Thiện
39/64 Hoàng Diệu,  phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

600 Căn hộ Duy Hiền
17/78A Hoàng Diệu,  phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

601 Căn Lan Ngọc Anh
81/58 Hoàng Diệu,  phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

602 Căn hộ Anh Tuấn
81/56 Hoàng Diệu,  phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

603 Căn hộ Khánh Thi
59/21 Hoàng Diệu,  phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

604 Căn hộ Lotus home
17/93 Hoàng Diệu,  phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

605 Căn hộ Aura 3 25 Hoàng Diệu, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

606 Khách sạn Bảo Ngọc – DNTN Bảo Ngọc
Số 10 Phan Chu Trinh, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

607
Khách sạn Lucky Thanh Minh – Công ty TNHH Lucky Thanh 

Minh
Số 21 Lê Lợi, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

608 Ngân hàng TMCP LPB – Chi nhánh Khánh Hòa
69-71 Thống Nhất, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

609
Nhà làm việc Mobifone tỉnh Khánh Hòa - Công ty Dịch vụ 

Mobifone Khu vực 7

Số 21 Hai Bà Trưng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

610 Căn hộ Aura 5
19 Hai Bà Trưng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

611 Căn hộ cho thuê Khải Phong
23 Phạm Hồng Thái, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

612 Căn hộ cho thuê - HKD Nguyễn Mạnh Hoàng
149 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

613 Căn hộ Dung Đức
20 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

614 Căn hộ Coastal House
73 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

615 Wym coffee bistro
135 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

616 Căn hộ cho thuê Palm City - HKD Palm City 24 Xóm Cồn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

617 Khách sạn Nha Trang Pearl
66 Phan Đình Phùng, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

PCCC; Kiểm tra ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện về ANTT trên 

địa bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
PC07; CAP Nha Trang 

(TỒ CSKV)

UBND phường Nha Trang; 

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

618 Căn hộ 10B Trần Quý Cáp
10B Trần Quý Cáp, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

619 Căn hộ Vanilla 11B Pasteur, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

620 Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki – Chi nhánh Nha Trang
Số 1270 đường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

621 Quán nem nướng Đặng Văn Quyên
04 Phan Bội Châu, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

622 Lis Beauty&Spa
04 - 06 Hoàng Văn Thụ, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

623 Quán Lạc Cảnh
77 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

624 Nhà hàng Ớt Hiểm
35 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

625 King Homestay 02 Đào Duy Từ, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

626 Căn hộ Ruby 1 24 Hàn Thuyên, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

627 Ngân hàng Sacombank CN Khánh Hòa 76 Quang Trung, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

628 Ngân hàng BIDV CN Khánh Hòa 1276 đường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

629 Karaoke Win
09 Phan Chu Trinh, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

630 Khách sạn W Premium Nha Trang 28 Hàn Thuyên, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở xây dựng



631 Khách sạn The World Số 11 Lê Lợi, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

632 Karaoke Angel 02 Lê Đại Hành, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

PCCC; Kiểm tra ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện về ANTT trên 

địa bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
PC07; CAP Nha Trang 

(TỒ CSKV)

UBND phường Nha Trang; 

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

633 Khách sạn TND 07 Lê Lợi, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

634 Khách sạn Florida 66 Quang Trung, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

635 B475 House 10/11A Pasteur, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

636 Karaoke Kingdom
16B Lê Đại Hanh, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

637 Vitamin sea Hotel&spa 39 Yết Kiêu, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

638 Khách sạn Thái Nguyên 18 Yết Kiêu, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

639 Hộ kinh doanh Massage Tokyo 39D Yết Kiêu, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

640 Nhà trọ 61 Hà Thanh 61 Hà Thanh, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

641 Ngân hàng VPBank - CN Khánh Hòa 26 Yersin, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

642 Ngân hàng VCB PGD Thống Nhất
21 Lê Thành Phương, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

643 Ngần hàng Liên doanh Việt Nga CN Khánh Hòa 159 Thống Nhất, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

644 Nha khoa Duy Tâm 140 Thống Nhất, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

645 Nha khoa Việt Hàn
56 - 60 Quang Trung, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

646 Cửa hàng xe máy Cẩn Tường Nghiêm 03 Quang Trung, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

647 Trường Mầm non Phượng Trang
6/3 Lý Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

648 Massage Hoa Đà 2
115 Hoàng Văn Thụ, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

649 Khách sạn Maika 18 Trần Văn Ơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

650 Nhà hàng Hoa Nhân Phường
60 Hoàng Văn Thụ, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

651 Massage Hoa Đà 1
14A Trần Văn Ơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

652 Căn hộ Kim Villa - HKD Nguyễn Thị Kim Đính 11 Trần Văn Ơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

653 Michael Hotel 14 Trần Văn Ơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

654 Phòng khám đa khoa An Sinh
2B Trần Văn Ơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

655 Ngân hàng Bảo Việt CN Khánh Hòa
Đinh Tiên Hoàng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

656 Ngân hàng VCB CN Nha Trang
14 Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

657 Ngân hàng MB CN Khánh Hòa
09 Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

658 Ngân hàng VietBank
55A Lý Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

659 Ngân hàng SCB CN Khánh Hòa
57C Lý Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

660 Cửa hàng Yody Nha Trang
57 Lý Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

661 Cửa hàng Yody Nha Trang 2
217 Lê Hồng Phong, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

662 Ngân hàng Sacombank PGD Nha Trang 59 Nguyễn Trãi, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

663 Trụ sở Công ty truyền tải Điện 3
Số 14 Trần Hưng Đạo, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

664 Trụ sở Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 4
11 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

665 Phòng công chứng số 1
13 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

666 NCB Khánh Hòa - Ngân hàng Quốc Dân 84 Quang Trung, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

667 Cửa hàng xe máy Vinfast Phùng Phương 5 69 Quang Trung, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

668 Cửa hàng Liên Á
9F Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang



669 Woon Jin Beauty
9E Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

670 Cửa hàng ABC
14A Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

671 Khách sạn 46
46 Đinh Tiên Hoàng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

672 Khách sạn Hằng Nga
14 Đinh Tiên Hoàng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

673 Khách sạn Lưu Gia
12/7 Lý Tự Trọng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

674 Khách sạn Odessa
12/8 Lý Tự Trọng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

675 Cửa hàng Huy Tân 2 80 Quang Trung, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

676 Quán Stockholm Bistro & Co-working 43 Lý Tự Trọng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

677 Khách sạn Emeral
12/16 Lý Tự Trọng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

678 Tòa nhà T27 office 40 Lý Tự Trọng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

679 Căn hộ Santorini 10 Lý Tự Trọng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

680 Quán Ơi Bistro 11 Yersin, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

681 Phòng Khám đa khoa Trí Khang 83 Thái Nguyên, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

682 Công ty cổ phần Ilearn
27 Mạc Đĩnh Chi, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

683
Cửa hàng điện máy xanh Nha Trang - Chi nhánh CTCP Thế giới 

di động
17 Thái Nguyên, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

684 Cửa hàng tiện ích Anh Đào 17 Thái Nguyên, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

685 Phòng khám đa khoa Dr. Nguyên 17 Thái Nguyên, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

686 Cửa hàng Mc Donald's Ga Nha Trang 17 Thái Nguyên, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

687 In ấn Phú Thiện NT
105 Thái Nguyên, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

688 Công ty TNHH học việc giáo dục Đăng Khoa Superstar 23 Thái Nguyên, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

689
Xí nghiệp thông tin tín hiệu Phú Khánh - Chi nhánh Công ty CP 

Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn
23 Thái Nguyên, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

690 Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh 19 Thái Nguyên, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

691 Khách sạn Nữ Hoàng - DNTN Nữ Hoàng 62A Hồng Bàng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

692 Thẩm mỹ viện ZEMA - Công ty TNHH ZEMA Việt Nam
22 Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

693 Khách sạn Little - Công ty TNHH DV Anh Phương
26B Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

694 Shop Lyly - HKD LyLy Đồ chơi trẻ em
11B Tô Hiến Thành, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

695 Chi nhánh công ty CP Dược Hậu Giang tại Nha Trang 10A Mê Linh, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

696 Trung tâm ngoại ngữ Let’s Start 14 Mê Linh, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

697
Phân xưởng vận dụng đầu máy Nha Trang - Chi nhánh Xí nghiệp 

đầu máy Sài Gòn
84 Đề Pô, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

698 Trung tâm ngoại ngữ VAE – Công ty TNHH VAE 7c Chi Lăng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

699 Công ty CP tư vấn xây dựng thủy lợi 3 30 Trịnh Phong, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

700 Quán Cà phê CCCP - HKD CCCP Coffee 112 Hồng Bàng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

701
Địa điểm kinh doanh Phúc Long KH18 - CTCP Phúc Long 

Heritage
21 Ngô Gia Tự, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

702 Căn hộ cho thuê VK Apartment - HKD Trương Phú Hòa 90 Bạch Đằng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

703 Nhà hàng Livin - Công ty TNHH Livin
5A + 5B Ngô Thời Nhiệm, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

704
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Cheng An - Cheng An 

Dimsumz
132 Bạch Đằng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

705 Căn hộ BX
63/2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

706 Căn hộ Gold House
49 đường Trịnh Phong, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang



707 Nhà hàng Là Nhà - HKD Là Nhà
102-104 Hồng Bàng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

708 Cửa hàng thời trang Multi shop Nha Trang 60B Đống Đa, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

709 HKD massage Sakura 34 Hồng Bàng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

710 HKD Nhà hàng Chào Mào
29 Tô Hiến Thành, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

711 Căn hộ cho thuê du lịch Dorado
10/29 Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

712 Căn hộ cho thuê Happy Land
10/10 Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

713 Nhà hàng Hàn Quốc Jjampong
34/7A Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

714 Goong spa Nha Trang 57 Trịnh Phong, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

715 Nhà hàng Mộc quán seafood 74 Hồng Bàng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

716 Khách sạn Hương Nam 52 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

717 Khách sạn Trường An 2
15Đ1 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

718 Khách sạn Bông Sen
139 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

719 Khách sạn Chí Thành
143 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

720 Khách sạn Hoàng Long 2
141 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

721 Khách sạn Hoàng Long
Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

722 Nhà nghỉ Phong Lưu
151 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

723 Khách sạn Việt Dũng
147 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

724 Khách sạn Hồng Hạc
153 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

725 Căn hộ Luxury
149 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

726 Khách sạn Hà Nhung
28J Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

727 Căn hộ Thiệu Gia
108 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

728 Căn hộ Nam Phương
110 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

729 Nhà nghỉ Bình An
102 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

730 Khách sạn Kim Ngân 52 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

731 Khách sạn Hà Minh
116 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

732 Khách sạn Sentosa
Hẻm 112 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

733 Khách sạn Sika
Hẻm 112 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

734 Khách sạn Thanh Uyên
Hẻm 112 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

735 Khách sạn Phượng Đỏ - DNTN DV Phượng Đỏ
112/18 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

736 Khách sạn Like Family
124/6 (34/8) Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

737 Căn hộ Frutta - HKD Frutta
58 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

738 Khách sạn Yên Mỹ
56 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

739 Nhà hàng, Khách sạn 20 Trần Hưng Đạo
20 Trần Hưng Đạo, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

740 Căn hộ Micasa - HKD Hạ Vũ Coffee
09 Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

741 Grand Spa Atime to Relax - HKD Grand spa 36 Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

742 Căn hộ cho thuê 10A Thi Sách 10A Thi Sách, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

743 Căn hộ cho thuê 12 Thi Sách 12 Thi Sách, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

744 Căn hộ Hưng Thịnh
Số 19 Hương Sơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang



745 Căn hộ cho thuê Đỗ Sang
Số 45B đường Hồng Lĩnh, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

746 Kingston Home 31 Lam Sơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

747 Nhà cho thuê 42A Kiến Thiết
Số 42A Kiến Thiết, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

748
Cửa hàng giới thiệu và phân phối sản phẩm Gas Origin số 1 - Cty 

TNHH MTV Thanh Hải
16B Hồng Lĩnh, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

749 Massage Hoa Đào 18 Vân Đồn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

750 Xí nghiệp tư doanh điện tử TQT
40 - 42 Trần Nhật Duật, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

751 Casa spa 09 Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

752 Spa Soul Sences - Công ty TNHH Soul Senses 18 Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

753 Căn hộ Xuân Sơn 51 Âu Cơ, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

754 Căn hộ Agar 51/80 Âu Cơ, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

755 Tiệm yến
51C Cao Bá Quát, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

756 Lớp mầm non Bé Hạnh Phúc 4 Hoàn Kiếm, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

757 Lớp mầm non Lam Sơn 30A Lam Sơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

758 Lớp mầm non Thiên Hương 22/2 Bạch Đằng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

759 Lớp Ước mơ của bé
23A Lê Quý Đôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

760 Lớp mầm non Thiên Anh 23 A Chi Lăng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

761 Lớp mầm non Bé Ngoan 30 Vạn Kiếp, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

762 Lớp mầm non Thanh Tâm
Số 1A (cũ 31aA) Thái Nguyên, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

763 Nhà hàng Ớt Hiểm - Tô Hiến Thành
07 Tô Hiến Thành, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

764 Nhà hàng Xbar-Lounge
71 Tô Hiến Thành, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

765 Nhà ở gia đình kết hợp kinh doanh Lê Hoàng
79 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

766 Công ty TNHH Ô tô Việt Hải Nha Trang 1104 Đường 23/10, phường Tây Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Tây Nha 

Trang

767 Trường mầm non Ngọc Hiệp
57/2 Lương Định Của, phường Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

768 Ngân hàng TMCP Bản Việt – Chi nhánh Khánh Hòa
Số 240 Thống Nhất, phường Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

769 Thiên Nhiên Hotel - Công ty TNHH Vạn Xuân Tourism Số 729 Lương Định Của, phường Tây Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Tây Nha 

Trang

770 Công ty TNHH Quốc Phong Nha Trang
Thôn Võ Cang, phường Tây Nha Trang (xã Vĩnh 

Trung)
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

771
Showroom MG Nha Trang - Chi nhánh Công ty TNHH Kim Sơn 

tại Khánh Hòa
1272 đường 23/10, Tây Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

772 Cửa hàng xăng dầu Việt Hải
13.11 đường 23/10, phường Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

773 Hộ kinh doanh AIRCHIRO
90 Trần Hữu Duyệt, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, 

phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

774 Lớp mầm non Nụ Hồng
61 Đàm Quang Trung, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, 

phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

775 Cửa hàng xăng dầu Vĩnh Thạnh
Thôn Phú Bình, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

776 Khách sạn Blue Moon - Công ty TNHH Khách sạn Trăng Xanh 97B đường 23/10, Tây Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Tây Nha 

Trang

777 Ngân hàng Á Châu 53 đường 23/10, Tây Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Tây Nha 

Trang

778
Nha khoa VUZELA HT - Công ty TNHH nha khoa quốc tế 

VUZELA

94 Trần Hữu Duyệt, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, 

phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

779
Trung tâm hội nghị đập nước (trước đây là nhà hàng đập nước) 

thuộc Công ty TNHH Hoàng Lan

53B đường 23/10, phường Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

780 Cửa hàng xăng dầu Kim Ánh
Số 87 đường 23/10, KĐT Vĩnh Điềm Trung, phường 

Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

781
Chi nhánh bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - Khu vực Nam Trung bộ 

và Tây Nguyên thuộc bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
81 Yersin, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

782 Công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hoà 68 Yersin, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Tây Nha 

Trang

783 Showroom trưng bày và trụ sở làm việc - DNTN Chánh Bổn
02 Lê Thành Phương, phường Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang



784 Heart Center
44 Trần Hữu Duyệt, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, 

phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

785 Lucie Spa
85 Trần Hữu Duyệt, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, 

phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

786 Karaoke Hoàng Yến 
Lô 18-19 KĐT Vĩnh Điềm Trung, Tây Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

787
Chi nhánh Công ty TNHH Beauty Legends – Viện thẩm mỹ 

Shinhan Beauty Center Nha Trang
304 Thống Nhất, Tây Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

788
Trung tâm vui chơi và mua sắm Simmax - Hộ kinh doanh mua 

sắm Simmax
1276 đường 23/10, Tây Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

789 Công ty TNHH in Lạc Việt 911 đường 23/10, Tây Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Tây Nha 

Trang

790 Showroom 1 - Công ty TNHH Huy Tân
Số 767-769-771-773-777-779 đường 23/10, phường 

Tây Nha Trang 
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

791
Cửa hàng thời trang Pantio - Địa điểm kinh doanh số 01 tại Nha 

Trang – Công ty Cổ phần thời trang H và A

Số 70 đường Yersin, phường Tây Nha Trang 

(phường Phương Sài cũ)
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

792
Gara ô tô Hoàng Anh - Hộ kinh doanh cửa hàng phụ tùng ô tô 

Hoàng Anh

Thôn Phú Thạnh, đường Cây Gáo, Tây Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

793 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa 23/10 164 đường 23/10, Tây Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Tây Nha 

Trang

794 Căn hộ Sen Vàng - Công ty TNHH Tuấn Thuỷ Nha Trang 67 đường 23/10, Tây Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Tây Nha 

Trang

795 Công ty TNHH TM&DV Bách Hoàng Quân 117 Võ Nguyên Giáp, Tây Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Tây Nha 

Trang

796 Kho hàng Hằng Mơ - Công ty TNHH Hằng Mơ
Thôn Xuân Sơn, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

797
Công ty Bảo hiểm PJICO Khánh Hoà thuộc Tổng Công ty cổ phần 

bảo hiểm Pertrolimex

Số 47 Lê Thành Phương, phường Tây Nha Trang 

(phường Phương Sài cũ), tỉnh Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

798 Hộ kinh doanh căn hộ cho thuê An Phú Gia 203 Đường Hoàng Văn Thụ, phường Tây Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Tây Nha 

Trang

799 Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Nha Trang Lô 9-24 KDC Cầu Dứa, phường Tây Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Tây Nha 

Trang

800 Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Khánh Hoà
Số 194 – 196 Trần Quý Cáp, phường Tây Nha Trang 

(phường Phương Sài cũ)
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

801
Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long – Chi nhánh Khánh 

Hoà

54A Yersin, phường Tây Nha Trang (phường 

Phương Sài cũ)
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

802 Công ty TNHH TM&DV Đình Vũ
01 Thủy Xưởng, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

803
Showroom oto Sao Mai Anh - Công ty TNHH MTV oto Sao Mai 

Anh

174 Đường 23/10, phường Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

804 Trung tâm ngoại ngữ PTC - Công ty TNHH Phước Tiến 83 Yersin, phường Tây Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Tây Nha 

Trang

805 Nhà Máy Nước Võ Cạnh
Thôn Võ Cạnh, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

806 Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang
Lô số 10 KDC Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

807
Văn Phòng đại diện kết hợp trưng bày, bảo hành sản phẩm xe ô tô - 

 CTCP ô tô Trường Hải

Lô số 01, KV2, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

808 Văn phòng làm việc - Công ty CP xe khách Phương Trang
176 Trần Quý Cáp, phường Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

809 Ngân hàng TMCP An Bình - CN Khánh Hòa
78 Thái Nguyên, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

810 Trung tâm anh ngữ Ms Hoa
Số 55 đường 23/10, phường Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

811 Chi cục thuế TP Nha Trang
15 đường 19/5, KĐT Vĩnh Điềm Trung, phường Tây 

Nha Trang, tỉnh Khánh
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

812 Khách sạn Zonex
107 đường 23/10 phường Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

813
Chi nhánh Công ty TNHH Cao Phong tại Nha Trang - Siêu thị 

Điện máy Nội thất Chợ Lớn 

Số 212 đường 23/10, phường Tây Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

814
Showroom MG Nha Trang - Chi nhánh Công ty TNHH Kim Sơn 

tại Khánh Hòa 
1272 đường 23/10, Tây Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

815 mầm non Kids Color
83 Trần Hữu Duyệt, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, 

phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

816 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Bách Hoàng Quân
Số 11, tổ 17, thôn Xuân Sơn, phường Tây Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hoà.
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

817 Bia Duy Béo
102 Trần Hữu Duyệt, KĐT Vĩnh Điềm Trung, 

phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

818
Địa điểm kinh doanh 37 - Công ty Cổ phần thương mại - Dịch vụ 

Phong Vũ

40 - 42 Thái Nguyên, phường Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà. 
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

819 Địa điểm kinh doanh số 01 - Công ty Cổ phần thời trang H và A 70 Yersin, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khán Hoà PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Tây Nha 

Trang



820 Công ty TNHH Ôtô Tín Thanh
Km6 đường 23/10 Thôn Võ Cang, phường Tây Nha 

Trang, tỉnh 
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

821 Trường mầm non Thanh Mai 15 Ngô Sỹ Liên, phường Tây Nha Trang, tỉnh PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Tây Nha 

Trang

822 Chợ cũ đồ Nhi
278 Hương lô Ngọc Hiệp, Tây Nha Trang, Khánh 

Hòa 
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

823
nhà hàng Thiên Hỷ - Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh 

Khang

186 Hương lộ Ngọc Hiệp, phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

824 Lớp mầm non tư thục ngôi sao May Mắn
25 Hương lộ Ngọc Hiệp, phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Tây Nha 

Trang

825  Cửa hàng điện máy xanh - Công ty CP đầu tư Điện máy xanh
47 đường 23/10 phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

826 Căn Hộ Minh Trang
28B đường 6C, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

827 Căn hộ cho thuê Hoàn Châu 
Số 30A Nguyễn Đức Cảnh, phường Nam Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

828 Cửa hàng kinh doanh Kho báu Việt Cẩm
Thôn Phước Lộc, phường Nam Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

829 Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang
Lô Bv3, Khu đô thị Mỹ Gia, phường Nam Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

830 Nhà khách - Xưởng cơ điện thuộc Công ty truyền tải điện 3 
Số 10 Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

831 Cửa hàng xăng dầu số 2 Lê Hồng Phong
Số 2 Tố Hữu phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

832 Trụ sở làm việc CTCP phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang
Lô CC02, KĐT mới Phước Long, phường Nam Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

833 Cửa hàng xăng dầu Vĩnh Thái
Số 93 Phong Châu, phường Nam Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

834 HTX cơ khí tàu thuyền Ngân Hà
Nguyễn Văn Linh, phường Nam Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

835 Khách sạn Khương Nhung
Số 26 Lương Thế Vinh, phường Nam Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

836 Cửa hàng xăng dầu 584
Số 584 Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

837
Cửa hàng xăng dầu trên mặt nước Hoàng Gia Hân 01, SĐK: KH-

0800 (tàu dầu)

Cảng Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

838
Trung tâm trưng bày An Du Nha Trang thuộc Chi nhánh CTCP 

truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du Nha Trang

Khu dân cư Hòn Rớ 1, phường Nam Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

839
Nhà máy in và sản xuất bao bì Thái Bình Dương thuộc Công ty 

TNHH in và sản xuất bao bì Thái Bình Dương
Số 42 Cao Thắng, phường Nam Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

840 Khách sạn Tam Quý 37 đường 6C, phường Nam Nha Trang, Khánh Hoà PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Nam Nha 

Trang

841 Nhà nghỉ Như Rạng
273+274 đường Nguyễn Văn Linh, phường Nam 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

842 Công ty CP Thuỷ sản 584 Nha Trang 
Số 584 Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

843
Nhà văn hóa đa năng, bảo tồn và hành nghề 

truyền thống, triển lãm Vườn tượng

Số 08 Trường Sơn, phường Nam Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

844
Khách sạn Đức Hoàng - Công ty TNHH MTV DV Du lịch và 

Khách sạn Đức Hoàng.

Số 54B Nguyễn Đức Cảnh,  phường Nam Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

845 Khách sạn Boutik Cham
Lô 185 Ô LK-A2 Khu du lịch và sinh thái An Viên, 

phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

846 Khách sạn Sea Paradise - Hộ kinh doanh Lưu Xuân Trang
Lô B11, đường Phố Biển, Khu biệt thự Anh Nguyễn, 

phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

847 Trường THCS Lê Thanh Liêm
KDC Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

848 Phòng khám Thiên Nghi
Số 1018 Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

849 Nhà làm việc CTCP dược phẩm CPC1 Hà Nội tại Khánh Hòa KĐT Thái Hưng, Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Nam Nha 

Trang

850 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Nha Trang
KĐT mới Lê Hồng Phong, STH03A, Lô 1-2-3-4-5-6 

đường số 6, phường Nam Nha Trang
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

851 Công ty Cp ô tô Nha Trang
51 Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

852 Căn hộ cho thuê – Hộ kinh doanh DoMoi.
Lô 02 + 03 ô DL-C, khu du lịch và sinh thái An 

Viên, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

853
Công ty TNHH (xuất và nhập khẩu) thực phẩm TCL – Chi nhánh 

Nha Trang.

số 456 (số cũ 194) đường Lê Hồng Phong, phường 

Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

854 Căn hộ cho thuê - P.Nam Nha Trang
39 Đường Phan Như Cẩn, phường Nam Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa. 
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang

855 Căn hộ du lịch NEW SKY APARTMENT 
27 Đường B4, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Nam Nha 

Trang



856 Khách sạn Kitty/Công ty TNHH AT LiLy/4201908511 236 Đường 22/8, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Cam Ranh

857
Địa điểm kinh doanh số 1 – Công ty TNHH THACO AUTO 

Khánh Hòa/4201947101
TDP Phú Lộc, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Cam Ranh

858 Kho hàng/Công ty TNHH - Nam Tiến CR/4200430222
88 Phạm Văn Đông, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Cam Ranh

859
Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Minh 

Thông/0303669791-003

Quốc Lộ 1A, thôn Hòn Quy, xã Nam Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Nam Cam Ranh

860
Nhà nghỉ Mỹ Trâm II/Hộ kinh doanh Trịnh Ngọc 

Hòa/37B8007672

Thôn Bình Ba Tây, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Nam Cam Ranh

861
Cửa hàng xăng dầu Hoàng Hiếu/Doanh nghiệp tư nhân Hoàng 

Hiếu/4200461414
12 Lạc Long Quân, xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Khánh Sơn

862
Cửa hàng xăng dầu Quốc Hiếu/Doanh nghiệp tư nhân Quốc 

Hiếu/4201195613
Thôn A Thi, xã Đông Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07

UBND xã Đông Khánh 

Sơn

863
Cửa hàng xăng dầu Quốc Hưng/Doanh nghiệp tư nhân Quốc 

Hưng/4200848813
Thôn 1, xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Tây Khánh Sơn

864
Cửa hàng xăng dầu Minh Hiệp/Công ty TNHH Thương mại Minh 

Hiệp/4201156558

Quốc Lộ 1A, thôn Hòn Quy, xã Nam Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Nam Cam Ranh

865

Phòng Giao dịch chợ mới/ Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Việt Nam - Chi Nhánh Nam Khánh Hòa/0100686174-

300

Số 54 đường 22/8, phường Cam Linh, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Cam Linh

866
Nhà nghỉ Ngọc Lên/ Hộ kinh doanh Nhà nghỉ Ngọc 

Lên/4201526368

Số 2091 Đại Lộ Hùng Vương, phường Cam Linh, 

tỉnh Khánh Hòa.
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Cam Linh

867
Địa điểm kinh doanh số 56/Công ty cổ phần Con cưng - Chi 

nhánh Cam Ranh/0313450007-011

Số 2193 - 2195 - 2197 Đại Lộ Hùng Vương, phường 

Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Cam Linh

868
Phòng Khám đa khoa Bảo An/Công ty TNHH Lê Huỳnh 

Group/4201950432-001

Số 364 Phạm Văn Đồng, phường Cam Linh, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Cam Linh

869
Nhà hàng tiệc cưới Minh Diệu/Hộ kinh doanh nhà hàng tiệc cưới 

Minh Diệu/4201171926

05 Nguyễn Bình Khiêm, phường Cam Linh, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Cam Linh

870 Karaoke Galaxy/Hộ kinh doanh karaoke Galaxy/37B8007802 439 đường 3/4, phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Cam Linh

871
Phòng Cam Ranh/ Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi Nhánh 

Khánh Hòa/0301378892-023

Số 409 đường 3/4, phường Cam Linh, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Cam Linh

872

Phòng Giao dịch chợ mới Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Việt Nam - Chi Nhánh Nam Khánh Hòa. Mã số 

0100686174-300

Số 2471 đường Đại Lộ Hùng Vương, phường Cam 

Linh, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Cam Linh

873
Cửa hàng xăng dầu Sơn Tùng/Công ty TNHH MTV Sơn Tùng 

Cam Ranh/4200445282
TDP Lợi Phú, phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Cam Linh

874
Cửa hàng xăng dầu Tư Thương 2/Công ty TNHH Xăng dầu Tư 

Thương/4200544269
Đường tỉnh lộ 9, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Ba Ngòi

875
Phòng giao dịch Cam Ranh/Ngân hàng TMCP Kiên 

Long/1700197787-040

Số 72-74 đường 22/8, phường Cam Linh, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Cam Linh

876
Cửa hàng xăng dầu Tư Thương 1/ Công ty TNHH xăng dầu Tư 

Thương/4200544269

Đường Ngô Quyền, phường Cam Linh, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Cam Linh

877

Phòng giao dịch Mỹ Ca/Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Việt Nam - Chi Nhánh Nam Khánh Hòa/0100686174-

300

Số 100 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Bắc Cam 

Ranh, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Cam 

Ranh

878 Cửa hàng xăng dầu Tân Mỹ (MST 4200443983) Số 03-05 Đinh Tiên Hoàng, xã Vạn Ninh PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

879 Cửa hàng xăng dầu Vạn Giã Cây Xăng (MST  4201837363) 57 Hùng Vương, xã Vạn Ninh PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

880 Cửa hàng xăng dầu Vạn Ninh (MST 4200451857) 154 Hùng Vương, Xã Vạn Ninh PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

881 Cửa hàng xăng dầu Ninh Thủy 1 (MST 4201690223-001) Thôn Xuân Đông, xã Vạn Hưng PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

882 Cửa hàng xăng dầu Vạn Ninh cây xăng (MST 4200280739) Thôn Tân Đức, xã Vạn Ninh PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

883 CHXD trên mặt nước Việt Lam 01 (MST 4200458958) Đầm Môn, Đại Lãnh, KH PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

884 CHXD Vạn Bình cây xăng (MST 4201797618) Trung Dõng 1, Vạn Thắng, KH PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

885 CHXD trên mặt nước Long Quân 02 (MST 4201436234) Phú Hội, Vạn Thắng, KH PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

886 CHXD Như Quân (MST 4200454255) Phú Hội 1, Vạn Thắng, KH PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

887 CHXD Tu Bông (MST 4200458958) Thôn Hội Khánh, xã Tu Bông, KH PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

888 CHXD Toàn Anh (MST 4200466500) Thôn Tân Dân 1, xã Vạn Thắng, KH PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

889 Cửa hàng xăng dầu Vạn Phú (MST 4201652203) Phú Cang 2, Vạn Ninh PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

890 Trường mầm non Bạch Tuyết (MST 4201901097) Phú Cang 2, Vạn Ninh PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp



891 Trường mần non Sao Mai Thôn 1, xã Vạn Ninh PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

892 Trường tiểu học Vạn Thọ thôn Cổ Mã, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

893 Nhà nghỉ Tommy (MST 4200960251-001) Phú Cang 1, xã Vạn Ninh PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

894 Khách sạn Hoàng Giang Thôn 9, xã Vạn Ninh PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

895 Nhà nghỉ Gold QL1A, xã Vạn Ninh PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

896 Nhà nghỉ Hải Hà Đại Lãnh, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

897 Khách sạn Phú Ngoan Đại Lãnh, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

898 Nhà nghỉ Hoa Sơn Tu Bông, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

899 Nhà nghỉ Bích Vân 398 Hùng Vương, xã Vạn Ninh PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

900 Trạm biến áp 220kV Vạn Ninh thôn Tiên Ninh, xã Tu Bông, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

901 Hầm đường bộ Cổ Mã (MST 0400101965) Thôn Cổ Mã, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

902 Trung tâm Y tế khu vực Vạn Ninh cơ sở 2 (4200280369) Thôn Tân Phước Tây, xã Tu Bông, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

903 Trụ sở làm việc UBND xã Vạn Ninh (MST 4202028735) Thôn 9, xã Vạn Ninh PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

904 Phòng Bảo hiểm Vạn Ninh 238 Hùng Vương, xã Vạn Ninh PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

905 Nhà sách Vạn Ninh 184 Hùng Vương, xã Vạn Ninh PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

906 Nhà hàng tiệc cưới Tây Hương Phú Cang 1, xã Vạn Ninh PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

907 Cơ sở 2 - Công ty Cổ phần giáo dục EAS (MST 4201786408) Thôn 1, xã Vạn Ninh PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

908 Công ty TNHH DV Đầu tư Thương mại Hạnh Phúc (MST:4202010262)Thôn 9, xã Vạn Ninh PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

909
Xưởng chế biến dăm gỗ - Công ty TNHH Thương mại sản xuất 

Danh Phú/4202010495
Thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07

UBND xã Nam Khánh 

Vĩnh

910 Công ty TNHH chế biến dăm gỗ Đại Hưng/4201709202 Thôn Bến Khế, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Bắc Khánh Vĩnh

911
Nhà máy chế biến dăm gỗ Đại Hưng - Chi nhánh Sông 

Cầu/4201709202
Thôn Đông, xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Khánh Vĩnh

912
Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản thuộc Công ty TNHH Quốc tế 

Long Thăng/4200377113

Lô A1, A2, Khu Công Nghiệp Suối Dầu, xã Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp Phòng PC07

Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

913
Nhà xưởng sản xuất bột cá thuộc Công ty TNHH MTV Thiên 

Quỳnh/0304147082-002

Lô K4-K5, Khu Công Nghiệp Suối Dầu, xã Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp Phòng PC07

Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

914
Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu thuộc Công ty TNHH 

Mariso Việt Nam/4201800980

Lô B7, B8 và một phần B9, Khu Công Nghiệp Suối 

Dầu, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp Phòng PC07

Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

915
Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu thuộc Công ty TNHH Thực 

phẩm Hải Sơn/4201652429

Lô D2, D3, Khu Công Nghiệp Suối Dầu, xã Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp Phòng PC07

Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

916
Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu thuộc Công ty TNHH Hải 

Vương/4200283793

Lô B13, B14, Khu Công Nghiệp Suối Dầu, xã Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp Phòng PC07

Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

917
Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu thuộc Công ty TNHH Cá 

Ngừ Việt Nam/4201620427

Lô A4, A8, Khu Công Nghiệp Suối Dầu, xã Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp Phòng PC07

Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

918
Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu thuộc Công ty TNHH Thủy 

sản Hải Long Nha Trang/4200599194

Lô C3, C4, C5, C6 và một phần C7, Khu Công 

Nghiệp Suối Dầu, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp Phòng PC07

Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

919
Nhà máy chế biến thực phẩm công nghệ từ tổ yến thuộc Công ty 

TNHH Thương mại Dịch vụ Yến Sào Đông Nam Á/4202036687

Lô J1, J8, J9, Khu Công nghiệp Suối Dầu, xã Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp Phòng PC07

Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

920
Nhà máy gia công chi tiết đóng tàu thuộc Công ty TNHH Miboo 

Vina/4201129240

Lô K1, K2, K6 và K7, Khu Công Nghiệp Suối Dầu, 

xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp Phòng PC07

Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

921
Trạm chiết nạp LPG Venus tại Khánh Hòa thuộc Công ty Khí hóa 

lỏng Miền Trung – Chi nhánh Khánh Hòa/2900915814-002

Lô J6, Khu Công Nghiệp Suối Dầu, xã Cam Lâm, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp Phòng PC07

Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

922
Nhà máy in bao bì ADCOM thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn 

hóa và Quảng cáo Khánh Hòa/4200267061 

Lô G8, Khu Công Nghiệp Suối Dầu, xã Cam Lâm, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp Phòng PC07

Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

923
Nhà máy sản xuất thủy sản xuất khẩu thuộc Công ty TNHH Hải 

sản Bền Vững/4201087079 

Lô F5, F6, Khu Công Nghiệp Suối Dầu, xã Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp Phòng PC07

Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

924 Cửa hàng Bách Hóa Xanh số 5/ xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Diên Khánh

925 Khách sạn Holiday/4201735097 xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Diên Khánh

926 Trung tâm hội nghị tiệc cưới Phúc Thịnh An/8493670998-001 xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Diên Khánh

927 Công ty TNHH Yến Việt Nguyên/4201977145 xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Diên Khánh



928 Karaoke Kingdom/8565412999-004 xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Diên Khánh

929 Xưởng sản xuất - Công ty TNHH in Việt Tín NT/4201571988 xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Diên Khánh

930 Công ty TNHH SX TM may mặc Việt Phát/4201741975 xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Diên Khánh

931 Phân Xưởng khai thác và chế biến đá Granite/ xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Suối Hiệp

932 Kho hàng bánh kẹo Anh Viên/4202050152 xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Suối Hiệp

933 Mỏ đá Hòn Chuông, Phân Xưởng chế biến đá Granite/ xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Suối Hiệp

934 Trung tâm hội nghị tiệc cưới Phúc Thành Duyên/ Xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Diên Thọ

935 Mỏ đá Diên Tân, Khai thác đá Granite/ Xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Diên Thọ

936 Khu du lịch Làng Nhỏ/ Xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Diên Thọ

937   CHXD Chắn Giã/4200427822 Xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Diên Thọ

938   CHXD Diên Thọ (Hoàng Nhật Minh) Xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Diên Thọ

939 Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Quang Vinh/4200856204 xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC09 UBND xã Diên Lạc

940 GARAGE ô tô Ngọc Tiến/ xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC10 UBND xã Diên Lạc

941 Xưởng sản xuất nhựa Ngọc Hiệp/ xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC11 UBND xã Diên Lạc

942 Khu nghỉ dưỡng OMELY HOMME/4201351799 xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC13 UBND xã Diên Lạc

943 Công ty TNHH Vũ Kim Gia xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC14 UBND xã Diên Lạc

944 Nhà nghỉ Đông Trùng/4200917288 xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC17 UBND xã Diên Lạc

945 Kho lạnh - Công ty TNHH Duy Bảo Foods xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC18 UBND xã Diên Lạc

946   CHXD Hưng Thịnh/4201848887 xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC19 UBND xã Diên Lạc

947   CHXD Ngọc Nghĩa xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC20 UBND xã Diên Lạc

948 CHXD Nhân Đạt 1 - Công ty TNHH Nhân Đạt/4200623390 xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Cam Lâm

949 CHXD Nhân Đạt 3 -Công ty TNHH Nhân Đạt/4200623390 xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Cam Lâm

950 CHXD Nhân Đạt 4 -Công ty TNHH Nhân Đạt/4200623390 xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Cam Lâm

951 Công ty TNHH vacxin và sinh phẩm/4200451832 xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Cam Lâm

952 Công ty TNHH phát triển năng lượng Trung Sơn/4201680151 xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Cam Lâm

953
Công ty TNHH phân bón Sông Lam, CN Cam Ranh/0303931819-

001
xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Cam Lâm

954 Công ty CP Điện máy xanh/0303217354-041 xã Cam Hiệp, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp Phòng PC07 UBND xã Cam Hiệp

955 Cửa hàng kinh doanh hàng hóa - Công ty TNHH Dung Ngân thôn Bình Thành, Xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Tân Định

956
Cửa hàng kinh doanh hàng hóa -Công ty TNHH thương mại Anh 

Khoa 
thôn Bình Thành, Xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Tân Định

957 Cửa hàng kinh doanh hàng hóa - Công ty TNHH dịch vụ Hiếu Phát thôn Bình Thành, Xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Tân Định

958 Trường Mầm non Ninh Quang Xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Tân Định

959 Trường Mầm non Ninh Xuân Xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Tân Định

960 Trường Mầm non Ninh Bình Xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Tân Định

961 Trường Tiểu học số 02 Ninh Hiệp Phường Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

962 Trường Tiểu học số 01 Ninh Hiệp Phường Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

963 Trường THCS Hùng Vương Phường Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

964 Cửa hàng LPG Hạo Nhiên Phường Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

965 Siêu thị Điện Máy Xanh Ninh Hòa Phường Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

966 Trường Tiểu học số 03 Ninh Hiệp Phường Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

967 Trường Tiểu học số 02 Ninh Đa Phường Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

968 Trường Tiểu học số 01 Ninh Đa Phường Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

969 Trường THCS Chu Văn An Phường Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

970 Trường Mầm non 2/9 Phường Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

971 Trường Mầm non Hướng Dương Phường Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

972 Trường Mầm non Hoa Sữa Phường Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

973 Trường Mầm non 1/5 Phường Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

974 Trường Mầm non Ninh Đông Phường Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Ninh Hòa

975 Trường Mầm non Ninh Đa Phường Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

976 Trường Mầm non Ninh Phụng Phường Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Ninh Hòa

977 Trường THCS Phạm Hồng Thái Xã Hòa Trí PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Hòa Trí

978 Trường THCS Ngô Thì Nhậm Xã Hòa Trí PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Hòa Trí

979 Trường Mầm non Bảo Châu Phường Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp

980 Trường Mầm non Bella Phường Ninh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu Công nghiệp



981 Công ty TNHH may mặc Tân Phát Ngọc/4500676308 xã Ninh Sơn, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Sơn

982 Cơ sở tổ chức sự kiện Sáu Ngữ xã Mỹ Sơn, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Mỹ Sơn

983 Khách sạn Thúy Hằng xã Ninh Sơn, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Sơn

984 Cơ sở xay xát lúa thuộc Hộ kinh doanh Linh Hiển Xã Lâm Sơn, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Lâm Sơn

985 Chi nhánh công ty Cổ phần Hòa Việt Ninh Thuận xã Mỹ Sơn, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Mỹ Sơn

986 Cơ sở gia công may mặc thuộc Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tuấn Xã Lâm Sơn, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Lâm Sơn

987 Cơ sở sản xuất bánh kẹo thuộc Hộ kinh doanh Nguyễn Chính xã Ninh Sơn, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Sơn

988
Cơ sở sản xuất nếp chiên thuộc Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim 

Anh
xã Ninh Sơn, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Sơn

989 Cơ sở sản xuất bánh kẹo Dinh Hà xã Ninh Sơn, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Sơn

990 Cơ sở sản xuất bánh kẹo Trung Trang/4500673681 xã Ninh Sơn, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Sơn

991 Trường Mầm non Ánh Dương xã Ninh Sơn, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Sơn

992 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Liên xã Ninh Sơn, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Sơn

993
Cửa hàng xăng dầu Phát Thuận thuộc Công ty TNHH TM và DV 

Phát Thuận/4500497605
Thôn La Vang 2, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Sơn

994 Trường mầm non Hoa Huệ Thôn 1, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Sơn

995 Trường Mầm non Hoa Hồng/4500278314 Thôn 3, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Sơn

996 Trung tâm Y tế khu vực Bác Ái/4500415345 Tà Lú 1, xã Bác Ái Đông, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Bác Ái Đông

997
Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận (Cơ sở 2- Nuôi dưỡng 

Người tâm thần) thuộc Sở y tế tỉnh Khánh Hòa/4500672776
Tân Mỹ, Mỹ Sơn, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Mỹ Sơn

998 Salon xe máy Phước Thịnh /4500125886 Phan Rang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

999 Garage Vàng/4500653847 Phan Rang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1000 Công ty TNHH Chăm sóc bảo dưỡng ô tô An Thái/4500654417 Phan Rang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1001 cửa hàng xe máy Thiên Phát Thịnh - Kinh Dinh/4500470515 Phan Rang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1002  cửa hàng xe máy Thiên Phát Thịnh /4500183038 Ngô Gia Tự,Phan Rang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1003  cửa hàng xe máy Thiên Phát Thịnh - Bảo An/4500470515 Bảo An, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Bảo An

1004 Garage Quang/4500603853 Bảo An, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Bảo An

1005 Garage Mười/4500654907 Bảo An, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Bảo An

1006 Nhà máy gạch Du Long/4500221195 Thuận Bắc, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Thuận Bắc

1007 Khu du lịch sinh thái cao cấp Amanoi/4500290375 Xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Vĩnh Hải

1008 Khách sạn Hacom Galaxy/0107503126-001

Lô TM 13-39 và TM 13-40 đường D13, khu đô thị 

biển Bình Sơn – Ninh Chữ, phường Đông Hải, tỉnh 

Khánh Hòa

PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Đông Hải

1009 Cửa hàng điện máy xanh Phan Rang/0303217354-116 Đường Ngô Gia Tự, phường Phan Rang PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1010
Thời trang Hùng Thảo 1, thuộc Hộ kinh doanh thời trang Hùng 

Thảo/4500406076

Đường Ngô Gia Tự, phường Phan Rang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1011 Nhà sách Nhân Văn/4500680551 Đường Trần Nhân Tông, phường Phan Rang PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1012 Nhà sách Nguyễn Văn Cừ/0302840460-027 Đường Thống Nhất, phường Phan Rang PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1013 Nhà sách Tú Anh/4500240342 Đường 21/8, phường Phan Rang PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1014 Siêu thị Co.op mart Thanh Hà/0314039456-029 97 đường Trần Phú, phường Phan Rang PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1015 Chợ Thanh Sơn/4500210411 Đường Trần Nhân Tông, phường Phan Rang PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1016 Chợ Nông sản Phan Rang/4500350264 86 Hải Thượng Lãn Ông, phường Phan Rang PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1017 Nhà máy điện mặt trời Trung Nam/4500614943 Xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

1018 Nhà máy điện gió Trung Nam/4500457049 Xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

1019 Nhà máy điện gió Đầm Nại/4500607784 Xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

1020 Nhà máy điện gió Hanbaram /4500623112 Xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

1021 Nhà máy điện gió Hanbaram 2/4500623112 Xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

1022 Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Thuận Bắc/4500618419 Xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

1023 Nhà máy điện gió Lợi Hải 2/3400675644 Xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

1024 Nhà máy điện mặt trời Solar Farm Nhơn Hải/4500624518 Xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

1025 Trạm biến áp 220kV Tháp Chàm/0300942001-028 Xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

1026 Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4/4500646938 Xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

1027 Trường Mầm non Hoa Sen /4500558590 Phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1028 Trường Mầm non Nguyễn Văn Cừ/4500662714 Phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1029
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh Ninh Thuận/100686174-194
Phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1030 Trạm thu phí nút giao thông Phan Rang KM 92+815/316685416 Phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Đô Vinh

1031 Viện nghiên cứu cây bông Nha Hố/4500241875 Phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Đô Vinh

1032 Ngân hàng Vietcombank Ninh Thuận./0100112437-101
Số 47 đường 16/4, phường Phan Rang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1033 ngân hàng TMCP Á Châu - CN Ninh Thuận/0301452948-034
255 Ngô Gia Tự, phường Phan Rang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1034
nhà ở cho người thu nhập thấp đường Trần Quang 

Diệu/4500341220

Đường Trần Quang Diệu, phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1035 nhà ở cho người thu nhập thấp KDC Mương Cát/4500341220 Phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

1036
Shop Ngọc Phú thuộc hộ kinh doanh Shop Ngọc 

Phú/58059000438

Số 693, đường Thống Nhất, phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1037 Trung tâm kiểm nghiệm Dược Phẩm, thực phẩm/4500198193 Đường B2, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Đông Hải



1038 công ty xổ số kiến thiết Ninh Thuận/4500135891
Số 32 đường 16/4, phường Phan Rang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1039 Trung tâm kiểm soát bệnh tật/4500614132
Số 47 Lê Hồng Phong, phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1040
Nhà quản lý kỹ thuật - Đài viễn thông Phan Rang - Trung tâm hạ 

tầng mạng miền Nam/106884817-009
Đường 16/4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Đông Hải

1041 chung cư số 1 đường Hồ Xuân Hương/4500341220
đường Hồ Xuân Hương, phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1042 chung cư C2/4500341220
Đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1043
Trụ sở làm việc công ty truyền tải điện Ninh Thuận/0102743068-

021
Đường 16/4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Đông Hải

1044 cửa hàng điện nước Anh Vũ/4500228867
Số 227 Thống Nhất, phường Phan Rang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1045
ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

/0301103908-064

Số 757 Thống Nhất, phường Phan Rang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1046
của hàng điện máy nội thất Trung Tín, thuộc hộ kinh doanh Trung 

Tín/8007980747-001

Số 47,49 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Phan 

Rang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1047 Công ty cổ phần Dược và vật tư y tế/4500200808
Đường Thống Nhất, KP1, phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Phan Rang

1048
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Phòng 

giao dịch Thuận Bắc/100686174
Ấn Đạt, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Thuận Bắc

1049 Căn hộ Thái Chung - Hộ kinh doanh Thái Chung
số 157/2 Dương Hiến Quyền, phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1050 Khách sạn Phú Nguyên - Công ty TNHH MTV NS Phú Nguyên
Số 02 Phan Phù Tiên, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1051 Khách sạn Hòn Chồng - DNTN Gọi Sóng
Số 30-32 Hòn Chồng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1052 Khách sạn Nhị Thanh - DNTN Khách sạn Nhị Thanh
Số 44 Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1053 Khách sạn Biển xanh 2 - Công ty TNHH TM DV DL Minh Hoàng
Số 129 Củ Chi, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1054 Khách sạn Seasing - Công ty TNHH Phương Linh Nha Trang Số 50B Củ Chi, phường Bắc Nha Trang PCCC Trực tiếp PC07 Sở xây dựng

1055 Nhà nghỉ Diễm Trang - Công ty TNHH dịch vụ Diễm Trang
số 16 Sao Biển, Phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1056
Nhà máy bê tông ly tâm Thủ Đức Nha Trang - Công ty CP 

Thương mại Dịch vụ - Xây dựng Minh Đức

Lô A1, A2, A3 Cụm CN Đắc Lộc, Phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1057 Căn hộ Aura Group - Công ty TNHH TM DV Aura Group
Số 52 Hòn Chồng, phường Bắc Nha Trang, Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1058 Căn hộ du lịch Shoho - Công ty TNHH Shoho Hotel
Số 34C Hưng Đạo, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1059 Homestay Phương Anh - HKD Homestay Phương Anh
số 76 Nguyễn Khánh Toàn, Bắc Nha Trang, Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1060 Karaoke Avatar - Công ty TNHH Dịch vụ Q-An
Số 224 đường 2/4, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1061 Khách sạn Duy Minh - DNTN Lasan Duy Minh
Số 06 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bắc Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1062
Cửa hàng gas Petrolimex số 2 - CN Công ty TNHH Gas 

Petrolimex Đà Nẵng tại Khánh Hoà

Số 24 Ngô Lan Chi, phường Bắc Nha Trang, Khánh 

Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1063 Nhà trọ Xuân Dương - HKD Nhà trọ Xuân Dương
Số 12 Lang Liêu, phường Bắc Nha Trang, Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1064 Trường Tiểu Học Vĩnh Hòa 1 - UBND phường Bắc Nha Trang
Số 176 Điện Biên Phủ, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1065 Trường Tiểu Học Vĩnh Hòa 2 - UBND phường Bắc Nha Trang
Số 14 Ngô Văn sở, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1066
Căn hộ Moni - Chi nhánh Công ty cổ phần vận chuyển Gia Bảo - 

Căn hộ Gia Bảo

Số 09 Nguyễn Dữ, phường Bắc Nha Trang, Khánh 

Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1067
Khách sạn Khánh Nguyên - Công ty TNHH Khách sạn Khánh 

Nguyên
số 31 Mai Xuân Thưởng, Bắc Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1068 Công ty TNHH Đại Tân NT
Lô A6 Cụm công nghiệp Diên Phú, xã Diên Điền, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Điền

1069 Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Kim Môn
Cụm công nghiệp Diên Phú, xã Diên Điền, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Điền

1070 Công ty CP Bao bì Khánh Hòa
Cụm công nghiệp Diên Phú, xã Diên Điền, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Điền

1071 Công ty TNHH Hưng Bảo
Lô A5 Cụm công nghiệp Diên Phú, xã Diên Điền, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Điền

1072 Công ty TNHH SXTM Thanh Long Nha Trang
Lô A2 Cụm công nghiệp Diên Phú, xã Diên Điền, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Điền

1073 Công ty TNHH Tuyết Hảo Khánh Hòa
Cụm công nghiệp Diên Phú, xã Diên Điền, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Điền



1074 Logistik Unicorp
Lô số 4 Cụm Công Nghiệp Diên Phú - VCN, xã 

Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Điền

1075 Công ty CP H&T
Cụm công nghiệp Diên Phú, xã Diên Điền, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Điền

1076 Công ty cơ khí Vinh Sơn
Cụm công nghiệp Diên Phú, xã Diên Điền, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Điền

1077 Sun Hill Apartment - HKD Nguyễn Duy An NT

Lô số 64 - Ô số 38 Triệu Quang Phục, KDC Đông 

Mương, Đường Đệ, phường Bắc Nha Trang, Khánh 

Hoà

PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Bắc Nha 

Trang

1078 Karaoke Khánh Phương - HKD Nguyễn Thị Phượng
Số 548 đường 2/4, phường Bắc Nha Trang, Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1079 Karaoke Thu Hương - HKD Karaoke Thu Hương
Lô 5 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bắc Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1080 PGD Vĩnh Hải - Ngân hàng TMCP Kiên Long số 420 đường 2/4, Bắc Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Bắc Nha 

Trang

1081 Trường mầm non Baby - UBND phường Bắc Nha Trang
Số 18-20 đường Thoại Ngọc Hầu, phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1082 Trường Mầm non Sao Biển - UBND phường Bắc Nha Trang
Số 151 Dương Hiến Quyền, phường Bắc Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1083 Trường mầm non Lucky Star
số 8/31 Nguyễn Chích, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1084 Nhà trọ 5bis - HKD Bùi Đông Nhi
Số 15/3 Nhà Thờ, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1085 Căn hộ Minh Thanh - HKD Minh Thanh
Số 78 Củ Chi, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1086 Trường THCS Lý Thái Tổ - UBND phường Bắc Nha Trang
Đường Trịnh Hoài Đức, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1087 Trường tiểu học Vĩnh Phước I - UBND phường Bắc Nha Trang
Số 268 đường 2/4, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1088 Nhà xưởng sản xuất nhựa tổng hợp thuộc DNTN Ngọc Hồng Số 589 đường 2/4, Bắc Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Bắc Nha 

Trang

1089 Khách sạn Hoàng Đông - DNTN Hoàng Đông Số 56 Nguyễn Biểu, Bắc Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Bắc Nha 

Trang

1090
 Sensa Boutique Hotel Anh Apartment - HKD Sensa Boutique 

Hotel Anh Apartment

Lô 45 ô 31 Triệu Quốc Đạt, khu Đông Mương 

Đường Đệ, Bắc Nha Trang, Khánh Hoà
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1091 Khách sạn Khánh Hòa - DNTN TMDV Khánh Hòa số 20 Hòn Chồng, Bắc Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Bắc Nha 

Trang

1092 Công ty CP Bia Sài Gòn - Khánh Hòa
Cụm công nghiệp Diên Phú, xã Diên Điền, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Điền

1093 Công ty J&T Express CCN Diên Phú, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Điền

1094 Công ty cơ hội và thách thức CCN Diên Phú, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Điền

1095 Công ty TNHH MONIS CCN Diên Phú, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Điền

1096 Công ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ LBN CCN Diên Phú, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Điền

1097 Công ty Cổ Phần Điện Lực Khánh Hòa CCN Diên Phú, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Điền

1098 Công ty TNHH Tự Động Hóa MENT CCN Diên Phú, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Điền

1099 Công ty TNHH TM & DV Thành Hoàng CCN Diên Phú, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Điền

1100 Cửa hàng gas Minh Hưng - DNTN Minh Hưng
Số 836 đường 2/4, phường Bắc Nha Trang, Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1101
Khách sạn nghỉ dưỡng Boma Nha Trang -Công ty Cổ phần Boma 

Hospitality
Tổ 14 Đường Đệ, Bắc Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1102 Trụ sở Công ty CP Mascopex - Công ty CP Mascopex Số 38 Nguyễn Biểu, Bắc Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Bắc Nha 

Trang

1103 Green Oasis Resort Nha Trang - Công TNHH Resort TL TDP Cát Lợi, Bắc Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Bắc Nha 

Trang

1104 Nhà trọ Lê Xuân Sơn -HKD Lê Xuân Sơn
Số 118KB Sơn Phước, phường Bắc Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1105 Nhà trọ Xin Chào - HKD Lê Thị Đào
Số 15, Tổ 15 Phương Mai, phường Bắc Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1106 Trường tiểu học Vĩnh Thọ - UBND phường Bắc Nha Trang
Số 33 đường Tôn Thất Tùng, phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1107 Xưởng lưới Khương Hải - HKD Phạm Đăng Khoa
Đường Nguyễn Huệ, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1108 Công ty TNHH T&H Nha Trang 
Quốc lộ 1A, TDP Đắc Lộc, phường Bắc Nha Trang, 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1109 Căn hộ cho thuê Nguyễn Văn Chính  - HKD Nguyễn Văn Chính
Số 23 Hoàng Trinh, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1110 Khách sạn Ninh Hằng  - Công ty TNHH DV DL TM Ninh Hằng
Số 14 Bắc Sơn, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1111 Căn hộ Posiden - HKD Trần Văn Hải
Số 63 Nguyễn Biểu, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1112
Xưởng sửa chữa ô tô Autoco - Công ty CP Ô tô điện máy Nha 

Trang

Số 358 đường 2/4, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang



1113 Khách sạn Đức Long - DNTN Khách sạn Đức Long
Số 72 Nguyễn Biểu, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1114 Khách sạn Thanh Ngân - DNTN Khách sạn Thanh Ngân
Số 60 Nguyễn Khánh Toàn, phường Bắc Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1115 Trường Mầm non Vĩnh Hòa - UBND phường Bắc Nha Trang
Đường Đặng Tử Mẫn, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1116 Khách sạn An Phú - DNTN Trúc Hà
Số 34 Đặng Tất, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1117
Căn hộ Sandy - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch 

Sandy Tourist Nha Trang

Số 21 - 23 Điện Biên Phủ, phường Bắc Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1118 Hộ kinh doanh Đỗ Hữu Hiệp xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Điền

1119 Công ty Trường Phát xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Điền

1120 Nhà hàng tiệc cưới Galaxy Đường tỉnh lộ 703, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Phước

1121 Trung tâm y tế khu vực Ninh Phước/MST: 4500199398 Thôn Chung Mỹ, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Phước

1122 Khách sạn Sớm Phú Quý/MST: 4500621073 Khu phố 5, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Phước

1123 Hộ kinh doanh Karaoke Gái Lịch/ Xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Phước

1124 Karaoke Nhạc Việt thuộc hộ kinh doanh Lê Thị Xuân Quang/ Xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Phước

1125 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Ninh Thuận/MST: 4500271407 QL1A, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Phước

1126 Nhà máy nước Phước Dân/MST: 4500289362 QL1A, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Phước

1127 Trạm dừng nghỉ tạm Phương Huy/MST: 290060239
Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, xã Phước Hà, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Phước Hà

1128 Nhà máy xay lúa Phượng Hiệp/ Thôn 15, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Phước

1129 Nhà máy xay lúa Trần Thị Thu Hương/ Thôn Mông Nhuận, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Phước Hữu

1130 Nhà máy xay xát Hưng Hào/ Thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Phước

1131 Nhà máy xay xát Tám Chỉ/ Thôn Nhuận Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Phước Hữu

1132
Công ty Quản lý, sữa chữa đường bộ Ninh Thuận/MST: 

4500235864
Quốc lộ 1A, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Phước

1133 Nhà máy xay xát Sanh Ánh/ Quốc lộ 1A, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Phước

1134
Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất và thương mại 1-5/MST: 

4500235504-001 
Xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Phước

1135 CHXD Mông Nhuận/MST: 4500133333 Thôn Nhuận Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Hữu

1136 Công ty CP may D’SAGO/MST: 4500630568 Thôn Từ Tâm 1, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Phước

1137 Nhà máy xay xát A Lộc Hoa/ Thôn Ninh Quý 3, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Phước Hậu

1138 Công ty TNHH Hiệp Tâm/MST: 4500456687 Thôn Ninh Quý 1, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Phước Hậu

1139 Chi nhánh Công ty TNHH Tôn Hoa Sen/ Quốc lộ 1A, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Phước

1140 Gas Trí Huệ/ Thôn Ninh Quý 3, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Phước Hậu

1141 Công ty gỗ 1/5/MST: 4500235504 xã Ninh Phước, Ninh Thuận PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Phước

1142 Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3 /MST: 4500612368 Xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công thương

1143 Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1/MST: 0100100079-092 Xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công thương

1144 Nhà máy điện mặt trời Bầu Zôn/MST: 4500621700 Xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công thương

1145 Nhà máy điện mặt trời Sinenergy Ninh Thuận 1/MST: 4500621235 Xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công thương

1146 Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu Điện Lực 1/MST: 4500655770 Xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công thương

1147 Nhà máy điện mặt trời BP Solar 1/MST: 4500620016 Xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công thương

1148
Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước 6.1 (Ninh Phước 6.2)/MST: 

4500613763
Xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công thương

1149 Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu/MST: 450065577 Xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công thương

1150 Nhà máy điện mặt trời SP INFRA 1/MST: 4500618271 Xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công thương

1151
Nhà máy điện gió Số 5 - Cty CP điện gió Phước Hữu Trung 

Nam/MST: 4500638863
Xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công thương

1152 Nhà máy điện gió Phước Hữu Duyên Hải 1/ MST: 4500643084 Xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Công thương

1153
Nhà máy SX đồ chơi trẻ em - NT2 thuộc Chi nhánh Cty TNHH 

Innoflow NT/MST: 4500656485
KCN Phước Nam, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Thuận Nam

1154
Cơ sở tái chế chất thải công nghiệp thuộc Công ty TNHH Khang 

Thuận Ninh/MST: 4500636295
KCN Phước Nam, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Thuận Nam

1155 Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Nam/MST: 4500241755 KCN Phước Nam, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Thuận Nam

1156 Cảng Cà Ná/ Thôn Lạc Nghiệp 1, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Cà Ná

1157
Chi nhánh khai thác cảng số 1 thuộc Công ty cổ phần cảng Quốc 

tế Trung Nam - Cà Ná/MST: 4500607985
Thôn Thương Diêm 2, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Cà Ná

1158 Nhà hàng cơm niêu Lộc Ký/ thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Cà Ná

1159
Kho lạnh - Công ty TNHH xuất nhập khẩu DaluSurimi, Chi nhánh 

Ninh Thuận/MST: 3101012663-001
Thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Cà Ná

1160
Kho lạnh - Công ty TNHH chế biến thủy sản Long Hưng/MST: 

4500655379 
Thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Cà Ná

1161 Nhà hàng tiệc cưới Phúc Tân thuộc HKD Thái Tấn Cành/ Thôn Lạc Tân 3, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Cà Ná

1162 Nhà hàng tiệc cưới Trọng Phúc thuộc HKD Phan Thị Phụng/ Thôn Lạc Tân 3, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Cà Ná

1163 Nhà máy xay sát Kim Xuyến thuộc HKD Hạnh Phú/ Thôn Long Bình 1, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Phước Dinh



1164 HKD Nhà máy xay sát Long Thịnh thuộc HKD Mai Thanh Long/ Thôn Long Bình 1, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Phước Dinh

1165
Xưởng may - Công ty TNHH Tôn thép Hoàng Long Phát/MST: 

4500652498
Thôn Tuấn Tú, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Phước Dinh

1166 Công ty TNHH Việt-Úc Ninh Thuận/MST: 4500403332 Thôn Hòa Thạnh, Phước Dinh, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Phước Dinh

1167 Công ty TNHH Việt – Úc Phước Dinh/MST: 4500603405 Thôn Sơn Hải 2, Phước Dinh, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Phước Dinh

1168 Công ty TNHH Nhật Thành Food/MST: 4500612512
Đường 703, thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Phước, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Phước

1169 Phòng khám đa khoa An Thành/MST: 4001221048
Đường 703, thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Phước, tỉnh 

Khánh Hòa
PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Ninh Phước

1170

Nhà máy chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản 

thuộc Chi nhánh Cà Ná - Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha 

Trang/MST: 4200636551-002

Thôn Lạc Nghiệp 1, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Cá Ná

1171
Nhà máy chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản 

thuộc Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Cà Ná/MST: 4500634227
Thôn Lạc Nghiệp 1, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Cà Ná

1172
Khách sạn Hải Đăng - Mũi Dinh thuộc Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch Vụ Vũ Phạm/MST: 4500487565
Thôn Lạc Sơn, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Cà Ná

1173
Công ty TNHH Dược phẩm - Thương mại Thy Thy/MST: 

4500240279
thôn Long Bình, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Phước Dinh

1174 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa Số 19 Yersin, P. Nha Trang,  Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

1175 Bệnh viện da liễu Khánh Hòa
Số 229 Nguyễn Khuyến, P. Bắc Nha Trang, Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1176 Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa
Số 230 Nguyễn Khuyến, P. Bắc Nha Trang, Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Nha 

Trang

1177 Bệnh viện Lao và Phổi Khánh Hòa Núi Sạn, P. Bắc Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
UBND phường Bắc Nha 

Trang

1178 Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Khánh Hòa Hòn Chồng, P. Bắc Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

1179 Bệnh viện chuyên khoa tâm thần Khánh Hòa Thôn Phò Thiện,X. Diên Thọ, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Thọ

1180 Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa Thôn Phú Ân Nam 1, X. Diên Khánh,  Khánh Hòa. PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Diên Khánh

1181 Viện vắc xin và sinh phẩm y tế Số 09 Pasteur, P. Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

1182 Viện Pasteur Nha Trang 6-8-10 Trần Phú, p. Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Nha Trang

1183 Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế
Cảng HKQT Cam Ranh, P. Bắc Cam Ranh, Khánh 

Hòa
PCCC Trực tiếp PC07

UBND phường Bắc Cam 

Ranh

1184 Khu liên cơ y tế I Số 6+6b Lý Tự Trọng, P. Nha Trang, Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 Sở Xây dựng

1185 Cửa hàng xăng dầu Vương Quyền phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Cam Ranh

1186 Cửa hàng xăng dầu Mỹ Ca phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Cam Ranh

1187 Khách sạn Huy Khang phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND phường Cam Ranh

1188 Khách sạn Thành Kiên phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Nam Cam Ranh

1189 Karaoke Bé Diệu phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Nam Cam Ranh

1190 Cơ sở massage Triều Châu phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07 UBND xã Khánh Sơn

1191 Karaoke 012 phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa PCCC Trực tiếp PC07
UBND xã Đông Khánh 

Sơn

1192 Nhà Nghĩ Tuấn Nguyên Thôn Tà lú 2, xã Bác Ái Đông Khai báo tạm trú cho người nước ngoài Trực tiếp
Tổ An ninh, Công an xã 

Bác Ái Đông

Tổ Cảnh sát khu vực Công 

an xã Bác Ái Đông

1193 Hộ kinh doanh cầm đồ A Thọ 1 337C, đường 21/8, phường Bảo An Lưu trú Trực tiếp Công an phường (CSKV)

1194 HKD Nhà nghỉ Hoa Sữa TDP 6, phường Bảo An Lưu trú Trực tiếp Công an phường (CSKV)

1195 Buôn bán tạp hóa, văn phòng phẩm, photocopy Mai Thu Loan 283 Đường 21 tháng 8 Photocopy Trực tiếp
Công an phường (CSKV, 

AN)

1196 Công ty TNHH TM Và DV Diễm Trang PR TDP 1, phường Bảo An Lưu trú Trực tiếp
Công an phường 

(CSKV,AN)

1197 Nhà nghỉ Hoa Lan Cổ Mã Ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp Công an xã Đại Lãnh không

1198 Nhà nghỉ Vân Thủy Cổ Mã Ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp Công an xã Đại Lãnh không

1199 Nhà Nghỉ Thanh Sương Đầm Môn Ngành nghề kinh doanh có điều kiện Trực tiếp Công an xã Đại Lãnh không

1200 Công ty TNHH sản xuất muối Hàn Quốc TDP Thạnh Danh, phường Đông Ninh Hòa

Việc chấp hành các quy định pháp luật 

liên quan đến sử dụng lao động nước 

ngoài, đăng ký tạm trú người nước 

ngoài

Trực tiếp CAP Đông Ninh Hòa PA04, PA01

1201
Công ty cổ phần phát hành sách Khánh Hòa (Trung tâm sách Ninh 

Diêm)
TDP Thạnh Danh, phường Đông Ninh Hòa

Chấp hành quy định trong lĩnh vực 

xuất bản, thông tin
Trực tiếp CAP Đông Ninh Hòa

1202 Hộ kinh doanh hiệu sách Bambi TDP Phú Thọ 1, phường Đông Ninh Hòa
Chấp hành quy định trong lĩnh vực 

xuất bản, thông tin
Trực tiếp CAP Đông Ninh Hòa

1203 Phòng giao dịch F88 TDP Phú Thọ 2, Đông Ninh Hòa

Chấp hành quy định pháp luật liên 

quan đến ngành nghề kinh doanh có 

điều kiện

Trực tiếp CAP Đông Ninh Hòa PA04

1204 Cơ sở cầm 15/18
Thôn Thạch Định, Hòa Trí

Khánh Hòa

Giấy tờ pháp lý 

kinh doanh có

điều kiện, PCCC

Trực tiếp
CAX 

Hòa Trí



1205
10 cơ sở hộ kinh doanh, cơ sở thu mua sầu riêng

Khánh Sơn Quản lý nhà nước về ngành nghề Trực tiếp CAX Khánh Sơn

1206 Nhà nghỉ Xứ Nghệ
Thôn Gia Răng, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh 

Hòa

Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có 

điều kiện (Kiểm tra cư trú)
Trực tiếp

Công an xã Nam Khánh 

Vĩnh
0

1207 Hợp tác xã Nha Trang - Đà lạt
Thôn Đá Trắng, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh 

Hòa

Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có 

điều kiện (Kiểm tra cư trú)
Trực tiếp

Công an xã Nam Khánh 

Vĩnh
0

1208 Nhà nghỉ Hoa Biển Thôn Bố Lang
Kiểm tra ngành nghề kinh doanh có 

điều kiện (Kiểm tra cư trú)
Trực tiếp

Công an xã Nam Khánh 

Vĩnh

1209  Khánh Sạn MIMOSA 8 (MST: 4500611685) Đường Đầm Nại, phường Ninh Chử Khai báo tạm trú NNN Trực tiếp CA Phường Ninh Chử

1210 Cty TNHH và TMDV Khánh Quỳnh (MST: 4500620168) số 20 Yên Ninh, phường Ninh Chử Khoáng sản, môi trường Trực tiếp CA Phường Ninh Chử

1211 Nhà Nghỉ Thái Dương Thôn 5, xã Ninh Phước

Việc cháp hành các quy định của pháp 

luật về PCCC, khai báo lưu trú, việc 

chấp hành các quy định của pháp luật 

về ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Trực tiếp Công an xã Ninh Phước

1212 Quán Cà phê 93 Thôn Bàu Trúc, Ninh Phước
Việc cháp hành các quy định của pháp 

luật về PCCC
Trực tiếp Công an xã Ninh Phước

1213 Nhà Nghỉ Minh Thúy Thôn 4 xã Ninh Phước

Việc cháp hành các quy định của pháp 

luật về PCCC, khai báo lưu trú' việc 

chấp hành các quy định của pháp luật 

về ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Trực tiếp Công an xã Ninh Phước

1214 Cơ sở Gas Phước Thuận Thôn Thuận Hòa, xã Ninh Phước

Việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về ANTT,Việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về PCCC, việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Trực tiếp Công an xã Ninh Phước

1215 Công ty TNHH Tân Đại Lợi Thôn Hòa Thủy, xã Ninh Phước

Việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về ANTT,Việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về PCCC, việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Trực tiếp Công an xã Ninh Phước

1216 Hộ kinh doanh Dinh Hà Thôn Triệu Phong 1, xã Ninh Sơn

Nguồn gốc nguyên liệu, việc chấp hành 

an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, 

chất lượng sản phẩm

Trực tiếp Công an xã Ninh Sơn
Cơ quan, ban ngành liên 

quan

1217 Hộ kinh doanh Nguyễn Chính Thôn Triệu Phong 1, xã Ninh Sơn

Nguồn gốc nguyên liệu, việc chấp hành 

an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, 

chất lượng sản phẩm

Trực tiếp Công an xã Ninh Sơn
Cơ quan, ban ngành liên 

quan

1218 Hộ kinh doanh Bạch Thanh Khiết Thôn 2, xã Ninh Sơn
việc chấp hành vệ sinh môi trường,an 

toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm
Trực tiếp Công an xã Ninh Sơn

Cơ quan, ban ngành liên 

quan

1219 Hộ kinh doanh Anh Nhiên 2 Thôn Thạch Hà 2, xã Ninh Sơn
việc chấp hành vệ sinh môi trường,an 

toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm
Trực tiếp Công an xã Ninh Sơn

Cơ quan, ban ngành liên 

quan

1220 Cửa hàng vật tư Nông nghiệp Nam Thi thôn Mông Đức Môi trường PCCC Trực tiếp
CAX Phước Hữu (Tổ 

CSKV)
Tổ PCTP Tổ An ninh

1221 Cửa hàng vật tư Nông nghiệp Nhật Linh thôn Mông Đức Môi trường Trực tiếp
CAX Phước Hữu (Tổ 

CSKV)
Tổ PCTP Tổ An ninh

1222 Dự án Nhà máy điện rác Khánh Hòa Thôn Khánh Thành Nam Hồ sơ pháp lý, tiến độ triển khai dự án Trực tiếp CAX Suối Dầu

1223 Công ty TNHH DM TEXTILE KCN Du Long
Việc sử dụng lao động là người nước 

ngoài
Trực tiếp Công an xã Thuận Bắc

1224 Khách sạn Gia Vinh thôn Thôn 1, xã Vạn Ninh
kiểm tra việc thực hiện các quy định về 

khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Kiểm tra trực 

tiếp
Công an xã Vạn Ninh Không

1225 Khách sạn Chicago thôn Thôn 12, xã Vạn Ninh
kiểm tra việc thực hiện các quy định về 

khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Kiểm tra trực 

tiếp
Công an xã Vạn Ninh Không

1226
Công ty TNHH chế biến lâm sản Đại Thắng Sông Cầu 

(MSDN: 4201997487)
Cụm Công nghiệp Sông Cầu, xã Khánh Vĩnh

Phòng cháy, chữa cháy, môi trường, 

người lao động
Trực tiếp

CAX Khánh Vĩnh (Tổ 

An ninh)
Tổ Cảnh sát khu vực, trật tự

1227
Công ty TNHH chế biến Đại Hưng – chi nhánh Sông Cầu (MST: 

4201709202-001
Thôn Đông, xã Khánh Vĩnh

Phòng cháy, chữa cháy, môi trường, 

người lao động
Trực tiếp

CAX Khánh Vĩnh (Tổ 

An ninh)
Tổ Cảnh sát khu vực, trật tự

1228 Nhà nghỉ Hương Ngọc Thôn Hộ Diêm PCCC, người nước ngoài lưu trú Trực tiếp CAX Xuân Hải Không

1229 Nhà nghỉ Gò Đền Thôn Gò Đền PCCC, người nước ngoài lưu trú Trực tiếp CAX Xuân Hải Không

1230 Dịch vụ cầm đồ Lâm Thức Thôn An Xuân 3 PCCC, ANTT Trực tiếp CAX Xuân Hải Không

1231 Dịch vụ cầm đồ Ngô Bảo Ngọc Thôn Hộ Diêm PCCC, ANTT Trực tiếp CAX Xuân Hải Không

1232 Dịch vụ cầm đồ Thạch Ngọc Thôn Đá Bắn PCCC, ANTT Trực tiếp CAX Xuân Hải Không

1233 Dịch vụ cầm đồ Trung Tín Thôn An Xuân 3 PCCC, ANTT Trực tiếp CAX Xuân Hải Không

1234 Cơ sở lưu trú Tín Diễm MST: 43B8000000217
TDP Lương Cang 1, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh 

Hòa
Kinh doanh có điều kiện về ANTT Trực tiếp

Tổ Cảnh sát khu vực, 

Công an phường Đô Vinh
Không



1235 Dịch vụ karaoke Cỏi Xưa MST: 43B8000000551 TDP Đắc Nhơn 3, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa Kinh doanh có điều kiện về ANTT Trực tiếp
Tổ Cảnh sát khu vực, 

Công an phường Đô Vinh
Không

1236 Cơ sở kinh doanh Đô Cẩm TDP 6, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa An toàn thực phẩm Trực tiếp

Tổ Phòng chống tội 

phạm, Công an phường 

Đô Vinh

Không

1237 Tiệm bánh Khôi Nguyên TDP 4, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa An toàn thực phẩm Trực tiếp

Tổ Phòng chống tội 

phạm, Công an phường 

Đô Vinh

Không

1238
Công ty CP xây dựng An Khánh Ninh Thuận

MST: 4500410749
Thôn Phước Lập Tam Lang, xã Thuận Nam

Kinh tế,

môi trường
Trực tiếp CAX Thuận Nam

1239
Công ty cổ phần EVNIC Ninh Thuận 

MST: 4500558833
Mỏ đá Núi Chà Bang, xã Thuận Nam

Kinh tế,

môi trường
Trực tiếp CAX Thuận Nam

1240 Nhà nghỉ Đăng Miên Thôn Quán Thẻ 1, xã Thuận Nam
Cư trú; an ninh, trật tự đối với các 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Trực tiếp CAX Thuận Nam

1241 HKD Nhà trọ Thu Hà Thôn Quán Thẻ 1, xã Thuận Nam
Cư trú; an ninh, trật tự đối với các 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Trực tiếp CAX Thuận Nam

1242

Chi nhánh Công ty Innoflow NT Ninh Thuận, KCN Phước Nam

MST: 4500656485-001 Khu Công nghiệp Phước Nam, xã Thuận Nam
Quản lý xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư 

trú của người nước ngoài
Trực tiếp CAX Thuận Nam

1243
Công ty TNHH điện gió Chính Thắng

MST: 4500618560
Thôn Nho Lâm, xã Thuận Nam

Quản lý xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư 

trú của người nước ngoài
Trực tiếp CAX Thuận Nam

1244 Nhà nghỉ Kiên Thành Thôn Quán Thẻ 1, xã Thuận Nam
Cư trú; an ninh, trật tự đối với các 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Trực tiếp CAX Thuận Nam

1245 HKD Gas Kim Phượng Thôn Tân Lập, Xã Anh Dũng Việc chấp hành các điều kiện về ANTT Trực tiếp CAX Anh Dũng Không

1246 HKD Gas Thảo Cường Thôn Tân Lập, Xã Anh Dũng Việc chấp hành các điều kiện về ANTT Trực tiếp CAX Anh Dũng Không

1247 HKD Nhà nghỉ Thanh Mai Thôn Tân Lập, Xã Anh Dũng Việc chấp hành các điều kiện về ANTT Trực tiếp CAX Anh Dũng Không

1248 HKD Cầm đồ Thắm Hữu Thôn Tân Hòa, Xã Anh Dũng Việc chấp hành các điều kiện về ANTT Trực tiếp CAX Anh Dũng Không

1249 HKD Cầm đồ Phong Thôn Tân Tiến, xã Anh Dũng Việc chấp hành các điều kiện về ANTT Trực tiếp CAX Anh Dũng Không

1250 Hộ kinh doanh Karaoke Anh Đào Thôn Trung 1, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa. Việc chấp hành các điều kiện về ANTT Trực tiếp CAX Diên Điền

1251 Nhà trọ Minh Yến Thôn Trung 1, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa Việc chấp hành các điều kiện về ANTT Trực tiếp CAX Diên Điền

1252 Trung tâm Ngoại ngữ FINNA Thôn Tây 1, xã Diên Điền, tỉnh K/Hòa Việc chấp hành các điều kiện về ANTT Trực tiếp CAX Diên Điền

1253 HỘ KINH DOANH HOA ĐÀ 4 14A TRẦN VĂN ƠN

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1254 HỘ KINH DOANH ĐỖ CƯỜNG (HOA ĐÀ 2) 115A HOÀNG VĂN THỤ

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1255 CÔNG TY TNI III PURE VIET NAM BEAUTY AND SPA 04 NGÔ QUYỀN

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1256 HỘ KINH DOANH HOA ĐÀO 1 18 VÂN ĐỒN

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1257 CH1 NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y DƯỢC THIÊN NAM 55 ĐỐNG ĐA

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1258 HỘ KINH DOANH MANGO SPA & NAIL 17 TÔ HIẾN THÀNH

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1259
HỘ KINH DOANH PHÒNG CHUẨN TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN TRIỀU CHÂU
94/12 NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1260

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆN THẢM MỸ DEWA SPA 

VIỆT NAM - TRUNG TÂM CHARM SPA GRAND NHA 

TRANG

48C NGUYỄN THIỆN THUẬT

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1261 HỘ KINH DOANH GOOD SPA 130 DÂY TT7, KHU NHÀ ở QUÂN ĐỘI K98-NT

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1262 CÔNG TY TNHH CHUHA 93 AB NGUYỄN THIỆN THUẬT

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG



1263
CÔNG TY TNHH CHUHA - CHI NHÁNH SỨ SPA - FOOT 

MASSAGE
56A/1 NGUYÊN THIỆN THUẬT

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1264 HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC THANH TÂM 34/2 NGUYÊN THIỆN THUẬT

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1265 HỘ KINH DOANH JESSICAS SPA 86 HỒNG BÀNG

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1266 CÔNG TY TNHH LINDA SPA 8-10 LÊ CHÂN

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1267 HỘ KINH DOANH SPA LUX 3/4 TRẦN QUANG KHẢI

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1268 CHI NHÁNH AQUA SPA - CÔNG TY TNHH MTV AQUA SPA 5 NGÔ GIA TỰ

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1269
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88 TẠI 

KHÁNH HÒA
427 LÊ HỒNG PHONG

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1270
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM NGỌC TÀI 

NHA TRANG
1306 ĐƯỜNG 2/4

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1271 CẦM ĐỒ 70 DÃ TƯỢNG 70 DÃ TƯỢNG

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1272 HỘ KINH DOANH CẦM ĐỒ THÀNH CÔNG 03 ĐƯỜNG CAO BÁ QUÁT

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1273 HỘ KINH DOANH THANH SINH 18 ĐƯỜNG 2/4

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1274 CẦM ĐỒ TIẾN HÓA 284 DÃ TƯỢNG

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1275 HỘ KINH DOANH CẦM ĐỒ QUỐC TRUNG 62 TÔ HIỆU

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1276
CHI NHÁNH CÔNG TY CỎ PHÁN KINH DOANH F88 TẠI 

KHÁNH HÒA - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 7
58 QUANG TRUNG

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1277 Hộ KINH DOANH CẦM ĐỒ 169 1133 ĐƯỜNG 2/4

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1278
CHI NHÁNH KHÁNH HÒA - CÒNG TY CỔ PHẦN NGƯỜI 

BẠN VÀNG
25 - 27 LÝ THÁNH TÔN

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1279 CẦM ĐỒ 41/12 SỐ NHÀ 41A ĐƯỜNG HOÀNG DIỆU

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1280 Hộ KINH DOANH CẦM ĐỒ 187 187 NGÔ GIA TỰ

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1281 Hộ KINH DOANH CẦM ĐỒ 49 DÃ TƯỢNG 49 DÃ TƯỢNG

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1282 LIBERTY KARAOKE 10 BIỆT THỰ

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1283
NHÀ HÀNG-KARAOKE CROWN- CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI HẢI ÂN
23-25 VÂN ĐỒN

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1284 KARAOKE NGỌC LINH 87 HOÀNG DIỆU

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1285 KARAOKE NGỌC LINH NHI 89 HOÀNG DIỆU

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1286 KARAOKE HOÀNG GIA 87A HOÀNG DIỆU

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG



1287 HỘ KINH DOANH VÕ HỒNG VY (KARAOKE WIN) 9A PHAN CHU TRINH

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1288 KHÁCH SẠN MINH DƯƠNG 64 NGUYÊN THỊ MINH KHAI,

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1289 KHÁCH SẠN HÒA BÌNH XANH 102 NGUYỄN THIỆN THUẬT,

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1290 KHÁCH SẠN MINH HÙNG 120/47 NGUYỄN THIỆN THUẬT,

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1291 CĂN HỘ KEN NGUYÊN 47C TRỊNH PHONG

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1292 KHÁCH SẠN KEN 85/5 LÊ ĐẠI HÀNH

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1293 KHÁCH SẠN THE BEACH HOUSE 48 LÊ ĐẠI HÀNH

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1294 KHÁCH SẠN THIÊN SƠN NT 25 NGUYỄN HỮU HUÂN

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1295 KHÁCH SẠN NHẬT ÁNH 96 -98 HOÀNG DIỆU

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1296 HKD CƯỜNG HẢI APARTMENT 54 KHU A, ĐƯỜNG TRƯỜNG SA

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1297 KHÁCH SẠN PHÚ CƯỜNG 22 HOÀNG DIỆU

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1298 BANKSTOWN 78/41 TUỆ TĨNH

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1299 HOÀNG SƠN 15 TUỆ TĨNH

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1300 LÊ NGUYÊN 78/36C TUỆ TĨNH

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1301 TEN DOLLA (HKD) 01B KHU TẬP THỂ VIỆN 87, TUỆ TĨNH

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1302 ANH ANH 25 TUỆ TĨNH

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1303 MONTANA (SÔNG LAM) 98B/9 TRẦN PHÚ

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1304 MORRIS 98C/5 TRẦN PHÚ

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1305 CAMELLIA HOTEL 98A TRẦN PHÚ

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1306 NGỌC HIỂN 98C/2 TRẦN PHÚ

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1307 XALA (NGỌC KHÁNH) 06 TUỆ TĨNH

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1308 BLUE BAY 98A/1 TRẦN PHÚ

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1309 THANH SANG 17 TUỆ TĨNH

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1310 ORESSUND (THÀNH LONG) 96A/6/7 TRẦN PHÚ

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG



1311 THIÊN NGA FAMILY 98B/6 TRẦN PHÚ

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1312 VĨNH MINH (VĨNH QUANG) 98B TRẦN PHÚ

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1313 DREAM LAND 177 HOÀNG HOA THÁM

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1314 LƯU GIA 10/13+10/14 LÝ TỰ TRỌNG

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1315 KHÁCH SẠN BẢO NGỌC 10 PHAN CHU TRINH

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1316 KHÁCH SẠN CRYSTAL 60-62 PHAN ĐÌNH PHÙNG

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1317 HKD KHÁCH SẠN YÉN VÀNG 09 LÝ THƯỜNG KIỆT

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1318 KHÁCH SẠN NHA TRANG 129 THỐNG NHẤT

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1319 KHÁCH SẠN PHƯƠNG THẢO 82 TRƯƠNG ĐỊNH

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1320 KHÁCH SẠN MODERN SKY 94 LÔ 7 NGUYỄN MINH KHAI

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1321 COZY 99 NGUYỄN THIỆN THUẬT

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1322 MOJZO INN (HKD) 11H/9+11H/9B+11/10H NGUYỄN THIỆN THUẬT

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1323 MAIKA 18 TRẦN VĂN ƠN

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1324 PHƯỢNG HOÀNG 05 -07 LÊ THÁNH TÔN

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1325 MERLION ( KS NHỊ HẰNG ) 64B/7 TRẦN PHÚ

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1326 CHÂU VIỆT 30 Trần Quang Khải

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1327 HOA GIẤY 78/33 TUỆ TĨNH

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1328 XANH HÒA BÌNH 96B/4 TRẦN PHÚ

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1329 AMELINDA (THĂNG LONG) 98B/5 TRẦN PHÚ

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1330 THU HIỀN 96B1/19 TRẦN PHÚ

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1331 ALADIN 176/6 HÙNG VUƠNG

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1332 Shop Ken Ken 21 A Nguyễn Trung Trực

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1333 Shop Ly Ly Tô Hiến Thành

Kiểm tra ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về ANTT trên địa 

bàn phường Nha Trang năm 2026.

Trực tiếp
CAP Nha Trang (TỒ 

CSKV)

TỔ PCTP - CAP NHA 

TRANG

1334 Lyly 2 Hotel - 5625001178789 TDP Phú Thịnh Ngành nghề KD có điều kiện Trực tiếp CAP. Cam Ranh

1335 Thái Bình 2 Hotel - 5625001178794 TDP Phú Lộc Khai báo tạm trú NNN Trực tiếp CAP. Cam Ranh

1336 Nhà nghỉ Homestay Ami - 5625001178792 TDP Phú Trung Khai báo tạm trú NNN Trực tiếp CAP. Cam Ranh



1337
Nhà nghỉ An Nhiên - 

040190028300
TDP Xuân Ninh Ngành nghề KD có điều kiện Trực tiếp CAP. Cam Ranh

1338
Hộ kinh doanh Trần Thanh Tuyến - Mã số Hộ kinh doanh: 

8348748832
Thôn Ma O, xã Đông Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa Lĩnh vực Kinh tế Trực tiếp

Công an xã Đông Khánh 

Sơn

Phòng Kinh tế xã Đông 

Khánh Sơn

1339
Hộ kinh doanh Nguyễn Hòa - Mã số Hộ kinh doanh: 

056092010437

Thôn Dốc Trầu, xã Đông Khánh Sơn, tỉnh Khánh 

Hòa
Lĩnh vực Kinh tế Trực tiếp

Công an xã Đông Khánh 

Sơn

Phòng Kinh tế xã Đông 

Khánh Sơn


